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PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài
Trong tiến trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế hiện nay, nước ta vẫn là một nước nông

nghiệp, sản phẩm của ngành nông nghiệp không những phục vụ cho nhu cầu của người dân

trong nước mà còn tiêu dùng cho xuất khẩu. Dần dần sản phẩm của ngành nông nghiệp đã

có chỗ đứng trên thị trường trong nước và trên thế giới. Cùng với chủ trương phát triển

ngành nông nghiệp theo hướng tăng hiệu quả kinh tế, chúng ta đang từng bước cơ giới hóa

nền nông nghiệp, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất. Do vậy,

việc cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp đóng vai trò rất

quan trọng, đặc biệt là việc sử dụng các loại phân bón sạch để nâng cao năng suất cây trồng

và cải tạo sức sản xuất của đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái.

Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Quảng Bình là đơn vị được thành lập để

cung ứng vật tư nông nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại phân bón hóa học –

nguồn nguyên liệu đầu vào cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. Mặt hàng

kinh doanh chủ yếu của Công ty là phân bón nhưng trong thời gian qua hoạt động kinh

doanh gặp không ít khó khăn. Để đánh giá thực trạng kinh doanh phân bón của Công

ty từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục khó khăn cho Công ty thì việc đánh giá hiệu

quả hoạt động kinh doanh của Công ty là việc cần thiết.

Từ những vấn đề trên, nhận thức được tầm quan trọng và để tìm hiểu rõ hơn về

công tác kế toán tiêu thụ và cách hạch toán xác định KQKD ở Công ty, tôi quyết định

chọn đề tài: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần

vật tư nông nghiệp Quảng Bình” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu công tác kế toán tiêu thụ và xác định

KQKD tại Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Quảng Bình.

 Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu trong phạm vị địa bàn hoạt động của Công ty

cổ phần VTNN Quảng Bình.
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- Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập và nghiên cứu quý I năm 2012.

- Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh và thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty Cổ phần

VTNN Quảng Bình.

3. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành khoá luận này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu: Đọc, tham khảo, tìm hiểu các

giáo trình; các sách; các website để có cơ sở cho đề tài nghiên cứu.

- Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Được áp dụng để thu thập số liệu thô

của Công ty, sau đó toàn bộ số liệu thô được xử lý và chọn lọc để đưa vào khoá luận

một cách chính xác, khoa học, đưa đến cho người đọc những thông tin hiệu quả nhất.

4. Mục tiêu nghiên cứu
- Tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán tiêu

thụ và xác định KQKD.

- Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công

ty Cổ phần VTNN Quảng Bình.

- Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán tiêu thụ và xác định

KQKD của Công ty.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán

tiêu thụ và xác định KQKD nói riêng ở Công ty.

5. Kết cấu của khóa luận
Khóa luận gồm 3 phần chính:

Phần I – Đặt vấn đề

Phần II – Nội dung và kết quả nghiên cứu gồm 3 chương

Chương 1 – Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Chương 2 – Tổng quan về Công ty

Chương 3 – Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty

Chương 4 – Một số giải pháp hoàn thiện

Phần III – Kết luận
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PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. Một số khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định KQKD
1.1.1. Một số khái niệm về tiêu thụ, kết quả tiêu thụ

1.1.1.1. Tiêu thụ

Tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành phẩm, hàng hoá, tức

là để chuyển hoá vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ.

Thành phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp được xác định là tiêu thụ khi doanh

nghiệp đã chuyển giao sản phẩm hàng hoá hay cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách

hàng, đã được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

1.1.1.2. Doanh thu bán hàng

Theo chuẩn mực số 14 ban hành ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính: “Doanh thu

và thu nhập khác là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế

toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm các khoản góp vốn

của người chủ sở hữu.”

* Tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu khi đồng thời thỏa mãn năm điều kiện sau:

- Người bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu

sản phẩm, hàng hóa cho người mua.

- Người bán không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng

hóa hoặc kiểm soát hàng hóa.

- Doanh thu đuợc xác định tương đối chắc chắn.

- Người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bàn hàng.

- Xác định được chi phí liên quan đến việc bán hàng.

1.1.1.3. Chi phí

Chi phí là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần

thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình hoạt động kinh doanh thông

thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
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1.1.1.4. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động trong doanh nghiệp mang

lại trong một thời gian nhất định (tháng, quý, năm) bao gồm: hoạt động kinh doanh và

hoạt động khác. Kết quả của từng loại hoạt động được xác định như sau:

- Kết quả của hoạt động kinh doanh (lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh) là

số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần, doamh thu hoạt động tài chính với giá

vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Công thức tính:

LN thuần

từ hoạt

động KD

=

DT thuần

về bán

sản phẩm

-

Giá

vốn

HB

+

DT hoạt

động tài

chính

-

CP

tài

chính

-

CP

bán

hàng

-

CP

quản lý

DN

- Kết quả khác là số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác (gọi là lợi

nhuận khác). Kết quả khác được xác định theo công thức:

Lợi nhuận khác      = Thu nhập khác - Chi phí khác

- Cuối cùng, kết quả các hoạt động của doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) được

tổng hợp từ kết quả của hai loại hoạt động kinh doanh và khác theo công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD + Lợi nhuận khác

1.1.2. Nhiệm vụ của việc hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

Những nhiệm vụ cụ thể của kế toán tiêu thụ và xác định KQKD bao gồm:

+ Theo dõi và phản ánh kịp thời, chi tiết hàng hoá ở tất cả các trạng thái: hàng

trong kho, hàng gửi bán,... đảm bảo tính đầy đủ cho hàng hoá ở cả chỉ tiêu hiện vật và

giá trị; đồng thời giám sát chặt chẽ kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng, sản phẩm cụ thể.

+ Phản ánh chính xác doanh thu bán hàng, doanh thu thuần để xác định chính xác

KQKD: Kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thu đủ, thu nhanh tiền bán hàng, tránh bị chiếm

dụng vốn bất hợp pháp.

+ Phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực các khoản chi phí bán hàng, chi phí

quản lý phát sinh nhằm xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

+ Phản ánh và giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tiêu thụ sản

phẩm và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như mức bán ra, lãi thuần,...

cung cấp đầy đủ số liệu, lập quyết toán kịp thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
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1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định KQKD
1.2.1. Kế toán tiêu thụ

1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu xuất kho

- Phiếu thu

- Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

- Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gởi…

b) Tài khoản sử dụng: TK 511, TK 333, TK 521, TK 111, TK 131, TK 911,…

c) Phương pháp hạch toán

 Phương thức bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp đồng: Đối với

phương thức tiêu thụ trực tiếp, sản phẩm được xác định tiêu thụ khi hàng đã giao nhận

xong tại kho của doanh nghiệp. Đối với phương thức chuyển hàng theo hợp đồng,

hàng đã xác định tiêu thụ khi khách hàng nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.

Doanh thu bán hàng ghi theo giá chưa thuế nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT hoặc

nộp theo phương pháp trực tiếp. Việc hạch toán thể hiện qua sơ đồ 1.1.

TK 333 TK 511                                  TK 111,112,131

Thuế XK, thuế TTĐB Doanh thu bán hàng

TK 521

Kết chuyển các khoản
giảm trừ doanh thu TK 3331

Thuế GTGT
TK 911 đầu ra

Kết chuyển doanh thu
bán hàng

Sơ đồ 1.1 - Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức trực tiếp và

chuyển hàng theo hợp đồng
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 Phương thức bán hàng trả góp: Theo hình thức này, người mua được trả

tiền hàng thành nhiều lần. Doanh nghiệp thương mại, ngoài số tiền thu theo giá bán

thông thường còn thu thêm người mua một khoản lãi do trả chậm. Việc hạch toán thể

hiện qua sơ đồ 1.2.

TK 511 TK 111, 112, 131
Doanh thu bán hàng

TK 3331

Thuế GTGT đầu ra

TK 515 TK 3387

Doanh thu lãi bán Tiền lãi phải thu bán hàng trả góp
hàng trả chậm

Sơ đồ 1.2 - Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả góp

 Phương pháp bán hàng đại lý: Theo hình thức này, doanh nghiệp giao hàng

cho cơ  sở đại lý, bên nhận đại lý sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và được

hưởng hoa hồng đại lý. Việc hạch toán thể hiện qua sơ đồ 1.3, 1.4.

- Kế toán ở đơn vị giao đại lý

TK 511 TK 111, 112, 131 TK 641

Doanh thu bán hàng Chi phí hoa hồng đại lý

TK 3331 TK 133
Thuế GTGT

đầu tư

Sơ đồ 1.3 - Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng ở đơn vị giao đại lý
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- Kế toán ở đơn vị nhận đại lý

TK 511 TK 331                       TK 111, 112

(4) (2)

TK 003

(1)         (3)

TK 3331

Sơ đồ 1.4 -Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng ở đơn vị nhận làm đại lý

Chú thích:

(1): Khi nhận hàng để bán.

(2): Số tiền hàng phải trả cho bên giao đại lý.

(3): Trị giá của số hàng nhận đại lý đã xác định là tiêu thụ.

(4): Xác định hoa hồng phải thu của đơn vị giao đại lý.

1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

a) Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu nhập kho

- Biên bản hàng bán bị trả lại

- Biên bản giảm giá hàng bán…

b) Tài khoản sử dụng: TK 5211, TK 5212, TK 5213, TK 111, TK 511,...

c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.5)
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TK 111, 112, 131… TK 5211 TK 511

Chiết khấu thương mại

TK 5212
K/C các khoản

Hàng bán bị trả lại giảm trừ doanh thu

TK 5213

Giảm giá hàng bán

TK 3331
Thuế GTGT (nếu có)

Sơ đồ 1.5 - Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

a) Chứng từ sử dụng

- Phiếu thu

- Sổ phụ ngân hàng

- Bảng kê tiền lãi…

b) Tài khoản sử dụng: TK 515, TK 112, TK 138, TK 331, TK 911,…

c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.6)
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TK 911 TK 515 TK 111, 112, 138

Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi trái phiếu
Cổ tức được chia

TK 1112, 1122 TK 1111, 1121
Bán ngoại tệ

(Tỷ giá ghi sổ)     (Tỷ giá thực tế)
Lãi bán ngoại tệ

TK 152, 153,
Cuối kỳ kết chuyển TK 1112, 1122 156, 211, 241, 642

doanh thu hoạt động TC Mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ,
dịch vụ bằng ngoại tệ Tỷ giá thực tế
Lãi tỷ giá

TK 121, 221
Dùng cổ tức, lợi nhuận được chia

bổ sung vốn góp
TK 331

Chiết khấu thanh toán được hưởng
do mua hàng

TK 413

K/C lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại
Số dư cuối kỳ của hoạt động SXKD

Sơ đồ 1.6 - Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính

1.2.1.4. Kế toán thu nhập khác

a) Chứng từ sử dụng

- Phiếu thu

- Giấy đề nghị thanh lý

- Biên bản thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ…

b) Tài khoản sử dụng: TK 711, TK 111, TK 131, TK152, TK 331, TK 911,…
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c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.7)

TK 711 TK 111,112,131

Thu nhập thanh lý,nhượng bán TSCĐ
Thu phạt KH, khoản phải thu

Khó đòi đã xóa sổ
TK 911 TK 3331

(Nếu có)
Kết chuyển
thu nhập khác TK 152,156,211

Được tài trợ, biếu,tặng vật tư
hàng hoá, TSCĐ

TK 331,338
Các khoản nợ phải trả không

xác định được chủ nợ

Sơ đồ 1.7 - Trình tự hạch toán thu nhập khác

1.2.2. Kế toán chi phí

1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán

a) Chứng từ sử dụng

- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Thẻ kho

- Bảng kê chi tiết xuất – nhập – tồn

b) Tài khoản sử dụng: TK 632, TK 611, TK 159, TK 911.

c) Phương pháp tính giá hàng xuất kho

Có 4 phương pháp tính giá hàng xuất kho:

- Phương pháp tính theo giá đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp nhập trước, xuất trước - Phương pháp nhập sau, xuất trước

Để phục vụ nghiên cứu tôi xin trình bày phương pháp tính giá xuất kho theo

phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp bình quân gia quyền là giá trị của

từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu
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kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung

bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một lô hàng về. Cụ thể:

Giá mua hàng i xuất

kho trong kỳ
=

Số lượng hàng i xuất

kho trong kỳ
x

Đơn giá bình

quân hàng i

Đơn giá bình quân hàng tồn kho có thể tính tại từng thời điểm nhập hàng hoặc

có thể tính vào thời điểm cuối kỳ.

Đơn giá bình

quân hàng i

cả kỳ dự trữ

=
Giá thực tế hàng i tồn kho đầu kỳ +  Giá thực tế hàng i nhập kho trong kỳ

Số lượng  hàng i tồn kho đầu kỳ + Số lượng hàng i  nhập kho trong kỳ

Đơn giá bình quân hàng

i tại thời điểm j
=

Tổng giá thực tế hàng i có trong kho đến thời điểm j

Tổng số lượng hàng i có trong kho đến thời điểm j

d) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.8)

TK 611 TK 632 TK 1593

Cuối kỳ kết chuyển trị giá vốn Hoàn nhập dự phòng
của hàng xuất bán giảm giá hàng hóa

TK 1593 TK 911

Trích lập dự phòng K/C GVBB trong kỳ
giảm giá hàng hóa

Sơ đồ 1.8 - Trình tự hạch toán GVHB theo phương pháp KKĐK

1.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu thu, Phiếu chi

- Bảng kê thanh toán tạm ứng

- Hóa đơn bán hàng thông thường

- Giấy báo nợ, Giấy báo có…

b) Tài khoản sử dụng: TK 6421, TK 6422, TK 111, TK 334, TK 338, TK 911…

c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.9)



Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Hoàng Thị Kiều Trang – K43B Kiểm toán 12

TK 334, 338 TK 6421, TK 6422 TK 111,112,138

Chi phí nhân công

Các khoản ghi giảm chi phí

TK152,153,611 bán hàng, chi phí QLDN

Chi phí vật liệu dụng cụ

TK 214

Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 911

TK 333

Thuế, phí và lệ phí được Kết chuyển chi phí bán hàng,

tính vào chi phí chi phí QLDN để xác định

kết quả SXKD

TK 159

Chi phí dự phòng phải thu khó

đòi & giảm giá hàng tồn kho

TK 142,242,335

Phân bổ dần hoặc trích trước

vào chi phí QLKD

TK111,112,331

Chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 133

Thuế GTGT đầu vào

(phương pháp khấu trừ)

Sơ đồ 1.9 - Trình tự hạch toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN
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1.2.2.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính

a) Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, Bảng tính khấu hao TSCĐ

b) Tài khoản sử dụng: TK 635, TK 111, TK 112, TK 131, TK 911,…

c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.10)

TK 111, 112, 131 TK 635 TK 1591, 229

Chi phí liên quan đến vay vốn, mua
bán ngoại tệ, hoạt động liên doanh,
Chiết khấu thanh toán cho người mua

TK111,112,335,242… Hoàn nhập số chênh lệch
dự phòng giảm giá đầu tư TC

Lãi  tiền vay phải trả, phân bổ, lãi
mua hàng trả chậm, trả góp

TK 1112, 1122 TK 1111, 1121

Giá ghi sổ Bán ngoại tệ

Lỗ bán ngoại tệ

TK 152,156,211,6422
Mua vật tư, hàng hoá,
dịch vụ bằng ngoại tệ

Giá ghi sổ Lỗ tỷ giá

TK 121, 221 TK 911
Bán các khoản đầu tư

Giá gốc     Số lỗ Cuối kỳ, kết chyển chi phí
TK 111, 112 tài chính phát sinh trong kỳ

TK 1591, 229
Lập dự phòng giảm giá

đầu tư tài chính

TK 413
K/c lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản

mục cuối kỳ

Sơ đồ 1.10 – Trình tự hạch toán chi phí tài chính
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1.2.2.4. Kế toán chi phí khác

a) Chứng từ sử dụng: Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ, Phiếu chi, Giấy nhận nợ.

b) Tài khoản sử dụng: TK 811, TK 211, TK 213, TK 333, TK 911, TK 111/112.

c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.11)

TK 211,213 TK 811

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

TK 214 TK 911

Kết chuyền chi phí khác

TK 333

Các khoản tiền bị phạt thuế

truy nộp thuế

TK111,112

Chi phí bằng tiền khác

Sơ đồ 1.11 - Trình tự hạch toán chi phí khác

1.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Chứng từ sử dụng: Tờ khai thuế TNDN

b) Tài khoản sử dụng: TK 821, TK 3334, TK 911.

c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.12)

TK 3334 TK 821 TK 911

Hàng quý tạm tính thuế TNDN nộp, K/C chi phí

điều chỉnh bổ sung thuế TNDN phải nộp Thuế TNDN

TK 3334

Đ/C giảm số thuế tạm phải nộp

trong năm lớn hơn số phải nộp

xác định cuối năm

Sơ đồ 1.12 – Trình tự hạch toán chi phí thuế TNDN
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1.2.3. Kế toán xác định KQKD

a) Chứng từ sử dụng

- Các sổ cái các TK liên quan: sổ cái các TK 632, TK 511, TK 6421, TK 6422,

TK 512, TK 515, TK 711,…

b) Tài khoản sử dụng

- TK 911, TK 632, TK 6421, TK 6422, TK 635, TK 821, TK 511, TK 512, TK

515, TK 711,…

c) Phương pháp hạch toán (Sơ đồ 1.13)

TK 632 TK 911
TK 511

K/C GVHB K/C  doanh thu thuần

TK 6421

K/C chi phí bán hàng TK 512
K/C doanh thu nội bộ

TK 6422

K/C chi phí QLDN TK 515

K/C doanh thu tài chính
TK 635, 821

K/C chi phí tài chính,
Thuế TNDN TK 711

TK 811 K/C thu nhập khác

K/C chi phí khác

TK 421
TK 421

Kết chuyển lãi K/C lỗ

Sơ đồ 1.13 -Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh
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1.3. Đặc điểm hình thức sổ kế toán
Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán có chức năng ghi chép,

kết cấu nội dung khác nhau, được liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên

cơ sở của chứng từ gốc. Các doanh nghiệp khác nhau về loại hình, quy mô và điều

kiện kế toán sẽ hình thành cho mình một hình thức tổ chức sổ kế toán khác nhau.

Theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ tài

chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp thì có các hình thức kế toán sau:

- Hình thức kế toán Nhật ký chung; - Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái;

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ; - Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, tôi xin trình bày về hình thức Chứng từ ghi sổ.

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ là căn cứ trực tiếp để ghi sổ

kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng

chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung

kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm

(theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm,

phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:

- Chứng từ ghi sổ; - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;

- Sổ Cái; - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế

toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ

ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó

được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ

ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính

phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ,

Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập

Bảng Cân đối số phát sinh.
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Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết

(được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát

sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và

bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng

số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và số dư

của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản

tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.
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CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ

NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngày 26/7/1989, Công ty Vật tư nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số

84/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Bình, là một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc và

dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình.

Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Bình từ khi chia tách tỉnh được nhận bàn giao

từ Công ty Vật tư nông nghiệp Bình Trị Thiên một nguồn tài sản, hàng hoá tiền vốn

không lớn, cơ sở vật chất nghèo nàn, mạng lưới cửa hàng bán lẻ, kho tàng chưa hình

thành nhiều, phương tiện vận tải nhỏ bé. Trong điều kiện khó khăn đó Công ty phải làm

lại từ đầu: Từ khâu tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống kho tàng, hệ thống cửa hàng kinh

doanh, ổn định nguồn vật tư đầu vào. Những năm đầu chuyển sang cơ chế thị trường,

việc khai thác nguồn hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các Công ty xuất nhập

khẩu khác chỉ chú trọng mua bán những mặt hàng có lãi chứ chưa chú trọng đến tái sản

xuất nông nghiệp. Đứng trước tình hình đó, Công ty đã tổ chức một đội ngũ cán bộ công

nhân viên năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao để tìm và khai thác nguồn

hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà. Hàng chục bạn hàng trong và ngoài tỉnh đã

cùng nhau liên kết và hợp tác, đó là: Công ty Vật tư nông nghiệp II Đà Nẵng, Công ty

Vật tư nông nghiệp Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế,... kinh doanh theo phương châm:

hạch toán cung ứng vật tư đầu vào và đầu ra phải đảm bảo được chi phí, thuế và bảo

toàn vốn. Công ty đã dần có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, làm ăn ngày càng có

lãi, tích luỹ thêm vốn kinh doanh, đảm bảo làm tròn nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, đồng

thời từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Ngày 14/2/2003 khoá sổ theo Quyết định số 267 cho phép chuyển sang Công ty

cổ phần với 100% vồn cổ đông đóng góp ngày 1/7/2003. Chính thức chuyển theo

Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 14/11/2003 của uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Đại

hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 15/12/2003. Hình thức kinh doanh của Công ty là

kinh doanh dịch vụ: Vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu...).
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Thực tiễn cho thấy những bước đi, quá trình vận hành quản lý kinh doanh của

Công ty trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt là hoàn toàn đúng

đắn. Đến nay Công ty không chỉ đứng vững mà còn phát triển đi lên, thể hiện vai trò

chủ đạo của mình trong các thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động cung ứng

vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua công tác cung ứng vật tư Công ty đã góp

phần thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại phát triển. Trong những năm tới,

Công ty CP VTNN sẽ vững bước đi lên, phục vụ tốt hơn nữa trên mặt trận sản xuất

nông nghiệp của Quảng Bình.

Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là tổ chức sắp xếp nhận và cung

ứng các nguồn VTNN theo kế hoạch được giao, liên doanh liên kết để khai thác, chế

biến tạo thêm nguồn vật tư nâng cao chất lượng vật tư và đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu

cầu vật tư cho bà con nông dân. Hoạt động trong cơ chế mới Công ty phải đảm nhận

nhiệm vụ chính trị nặng nề: Một mặt cung cấp vật tư đầy đủ kịp thời đến tận tay bà

con nông dân, phục vụ nhu cầu phân bón cho khu vực miền núi thuộc diện chính sách,

mặt khác phải chủ động hạch toán kinh doanh độc lập và phải làm ăn có lãi để duy trì

hoạt động kinh doanh và tìm được chổ đứng trên thị trường cạnh tranh quyết liệt.

2.2. Đặc điểm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
2.2.1. Đặc điểm ngành nghề của Công ty

* Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty

Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh,

phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ở Công

ty cổ phần VTNN Quảng Bình có những đặc điểm sau:

- Hoạt động kinh doanh ở Công ty mang tính chất kinh doanh vừa mang tính chất

phục vụ như phân bón, thuốc trừ sâu... phục vụ cho bà con nông dân.

- Mặt hàng kinh doanh là phân bón thuốc trừ sâu, việc tiêu thụ phụ thuộc vào

mùa vụ sản xuất giống loại cây trồng (mặt hàng kinh doanh phụ thuộc vào cây trồng).

- Mặt hàng kinh doanh phụ thuộc vào từng thời điểm phát triển cây trồng. Vì vậy

việc tiêu thụ mặt hàng phân bón theo từng thời điểm.

Công ty kinh doanh theo thời vụ, vì vậy lúc vào vụ Công ty có đội ngũ xe tải vận

chuyển hàng xuống các cửa hàng, các đại lý trong toàn tỉnh, cung ứng đầy đủ lượng



Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Hoàng Thị Kiều Trang – K43B Kiểm toán 20

hàng về tận nơi mà khách hàng yêu cầu. Công ty hoạt động kinh doanh chịu nhiều biến

động của yếu tố thời gian. Chu kỳ kinh doanh của Công ty biến động theo năm, trong

năm có 2 vụ chính: Vụ đông xuân từ tháng 12 đến tháng 4, vụ hè thu từ tháng 5 đến

tháng 8 kinh doanh tăng cao, các tháng còn lại xuống thấp. Vì vậy việc kinh doanh của

Công ty không đều trong năm, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công tác tổ chức kinh

doanh nói chung và tổ chức hạch toán kế toán nói riêng trong Công ty.

* Đặc điểm thị trường

- Thị trường đầu vào: Công ty có một đội ngũ nhân viên năng động sáng tạo, có

tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc để tìm hiểu thị trường và khai thác nguồn

hàng (ví dụ: Thị trường nào có giá mềm, hàng hoá đảm bảo chất lượng kiểm định của

Nhà nước, mẫu mã bao bì đẹp). Công ty đã phối hợp với nhiều bạn hàng trong và

ngoài tỉnh để cùng nhau liên kết và hợp tác kinh doanh: Công ty VTNN II - Đà Nẵng,

Công ty VTNN Nghệ An, Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn... nhằm đảm bảo đảm nguồn

hàng về kho kịp thời, đầy đủ để phục vụ bà con nông dân đúng thời vụ, không để xẩy

ra tình trạng cầu vượt cung.

- Thị trường đầu ra: Trong tỉnh Quảng Bình, lĩnh vực nông nghiệp chiếm phần

lớn nên nhu cầu về vật tư nông nghiệp là rất lớn, nhưng cũng không ít đối thủ cạnh

tranh. Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế đang trên đà phát triển, các hộ tư nhân

kinh doanh mặt hàng phân bón càng nhiều, cho nên cạnh tranh trong ngành VTNN

ngày càng gay gắt, chủ yếu là về giá.

2.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác tiêu thụ tại Công ty

Công ty mở tại các huyện, thị 5 cửa hàng kinh doanh trực thuộc. Cơ cấu quản lý

tại mỗi cửa hàng bao gồm cửa hàng trưởng, kế toán, thủ kho, nhân viên bán hàng. Khi

người dân có nhu cầu mua hàng thì làm việc trực tiếp với nhân viên các cửa hàng, nếu

có gì khó khăn thì nhân viên bán hàng báo cáo về lãnh đạo công ty để trực tiếp giải

quyết. Hàng tháng các cửa hàng tập hợp số liệu tiêu thụ trong kỳ báo cáo lên Công ty.
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2.3. Bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ 2.1- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

Chú giải: Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

Công ty VTNN Quảng Bình có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu trực

tuyến chức năng. Mô hình này có ưu điểm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp hoạt

động để hoàn thành mục tiêu chung, bảo đảm sự thích nghi chung cho các bộ phận và

tiết kiệm được chi phí. ở đây, Giám đốc được sự trợ giúp từ các phòng ban chức năng

trong việc xây dựng các quyết định, hướng dẫn, đồng thời Giám đốc phụ trách chung

các bộ phận nghiệp vụ của Công ty. Những bộ phận giúp việc cho Giám đốc gồm hai

Phó giám đốc: Một Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, một Phó giám đốc kiêm Bí

thư Đảng uỷ và ba Phòng, ban chức năng giúp việc cho Giám đốc.

Phó giám đốc

Phụ trách kinh doanh

Phó Giám đốc

kiêm bí thư Đảng uỷ

Phòng kế toán

tài vụ

Phòng kế hoạch

nghiệp vụ

Phòng tổ chức

hành chính

Cửa hàng

Q.Trạch

Cửa hàng

B.Trạch

Cửa hàng

Q.Ninh

Kho

Trung tâm

Cửa hàng

Lệ Thuỷ

GIÁM ĐỐC

Quầy bán lẻ Quầy bán lẻ
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2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

 Phòng kế toán tài vụ: Gồm 3 người, là một bộ phận chức năng làm nhiệm vụ

quản lý và sử dụng đồng vốn, giám sát theo dõi các cơ sở, hạch toán lỗ lãi trong quá

trình kinh doanh của Công ty.

 Phòng kế hoạch nghiệp vụ: Gồm 8 người, chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn

hàng, tiếp nhận vật tư về kho trung tâm, điều khiển vật tư đến các cửa hàng và quầy

bán lẻ. Ngoài ra, phòng kế hoạch nghiệp vụ còn có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc

trong việc lập kế hoạch kinh doanh hàng năm.

 Phòng tổ chức hành chính: Gồm 6 người, có nhiệm vụ quản lý và sắp xếp lao

động của Công ty trong các phòng ban, cửa hàng và quày bán lẻ. Ngoài ra phòng hành

chính tổ chức còn chịu trách nhiệm tiếp khách và bảo vệ Công ty.

Công ty còn tổ chức 4 cửa hàng bán vật tư tại các huyện và hệ thống quầy bán lẻ

(hoạt động trong bán kính 5km) ở các xã, phường... đây chính là bộ phận quan trọng

trong khâu tiêu thụ vật tư của Công ty. Mỗi cửa hàng biên chế từ 3-4 người: gồm một cửa

hàng trưởng, một kế toán, một thủ kho, một cán bộ nghiệp vụ chuyên giao nhận hàng.

2.4. Bộ máy kế toán của doanh nghiệp
2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

Để đảm bảo cho quá trình ghi chép vào sổ kế toán được chính xác và kịp thời phù

hợp với loại hình kế toán tập trung, bộ máy kế toán của Công ty tổ chức theo hình thức

trực tuyến, mọi nhân viên kế toán đều hoạt động dưới sự điều hành của kế toán trưởng.

* Kế toán trưởng: phụ trách chung toàn bộ công tác kế toán của Công ty hướng

dẫn các kế toán viên thực hiện việc ghi chép, hạch toán kế toán kịp thời đúng chế độ

Nhà nước quy định theo các phần hành đã được phân công. Thông tin kịp thời và tham

mưu cho giám đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả đồng thời làm nhiệm vụ

kiểm soát viên kinh tế tài chính của Nhà nước. Ngoài ra còn phải phụ trách công tác

quản lý TSCĐ, vật tư tiền vốn, tổng hợp số liệu, lập báo cáo hàng quý, hàng năm.

* Kế toán thanh toán: phụ trách công tác thu chi tiền mặt, tiền gửi theo dõi công

nợ các khoán phải thu, phải trả hàng tháng, theo dõi đối chiếu tình hình vay nợ ngân

hàng, kế toán tiền lương, BHXH.
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* Kế toán hàng hoá: giúp kế toán trưởng phản ánh tất cả các khoản chi phí phát

sinh trong quá trình mua bán hàng hoá và phân bổ chi phí mua hàng để tính giá hàng hoá

nhập kho, theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn hàng hoá, thường xuyên, liên tục báo cáo

kịp thời kế toán trưởng và lãnh đạo Công ty để có chiến lược trong kinh doanh.

Sơ đồ 2.2 - Bộ máy kế toán ở Công ty VTNN Quảng Bình

2.4.2. Hình thức kế toán tại Công ty

Hiện nay Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Quảng Bình sử dụng hình thức sổ

kế toán Chứng từ ghi sổ và thực hiện trên máy vi tính.

* Các loại sổ kế toán chủ yếu mà Công ty đang áp dụng:

- Sổ chi tiết: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết các tài khoản, Sổ

theo dõi công nợ.

- Sổ tổng hợp: Sổ cái.

* Hệ thống tài khoản áp dụng: QĐ 48/QĐ-BTC ngày 14/9/2006.

* Trình tự ghi sổ kế toán: Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán đã

được kiểm tra phân loại để lập Bảng tổng hợp chứng từ kế toán theo từng loại nghiệp

vụ, trên cơ sở số liệu của Bảng tổng hợp chứng từ kế toán để lập các chứng từ ghi sổ.

Chứng từ ghi sổ sau khi đã lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt, rồi

đăng ký vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để ghi số và ngày vào chứng từ ghi sổ. Sau đó

được sử dụng để ghi vào Sổ cái và các Sổ kế toán chi tiết.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán thanh toán Kế toán hàng hoá

Kế toán CH
Bố Trạch

Kế toán CH
Q.Trạch

Kế toán CH
Q.Ninh

Kế toán CH
Lệ Thuỷ
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Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu trên Sổ cái đợc sử dụng lập “ Bảng cân đối

tài khoản”. Cuối tháng tiến hành cộng sổ chi tiết lấy kết quả lập bảng tổng hợp chi tiết

theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với số liệu trên Sổ cái của tài khoản đó. Các

bảng tổng hợp chi tiết của từng tài khoản sau khi được đối chiếu được dùng làm căn cứ

lập Báo cáo tài chính.

Sơ đồ 2.3 - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Chú thích: Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu kiểm tra

Ghi cuối quý, năm

Chứng từ gốc

Chứng từ kế toán

Sổ quỹ
Bảng tổng hợp

chứng từ kế toán
Sổ kế toán

chi tiết

Sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ

Chứng từ
ghi sổ

Bảng tổng hợp
chi tiết

Sổ cáiBảng cấn đối
tài khoản

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
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2.4.3. Các chính sách kế toán doanh nghiệp áp dụng

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

- Chế độ kế toán áp dụng: QĐ 48/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, áp dụng cho doanh

nghiệp nhỏ và vừa.

- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Kiểm kê định kỳ.

+ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.

+ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền.

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: Khấu hao theo phương

pháp đường thẳng.

2.5. Các nguồn lực của doanh nghiệp
2.5.1. Tình hình lao động của Công ty năm 2012

Lao động là một yếu tố góp phần làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty

được diễn ra thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn. Cho dù máy móc hay công

nghệ hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu được sự đóng góp của bàn tay và khối óc

con người. Cho nên, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì đòi hỏi

họ phải có cách bố trí và sử dụng lao động thật hiệu quả. Cùng với sự phát triển mọi mặt

của đời sống xã hội thì những yêu cầu của khách hàng cũng khắt khe hơn về chất lượng,

giá cả. Do đó Công ty luôn có những chính sách đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội

ngũ công nhân viên làm cho nguồn lực về lao động trở nên dồi dào và lớn mạnh.

Qua bảng 2.1 sau, ta thấy cơ cấu lao động nam năm 2012 chiếm tỷ trọng lớn

hơn lao động nữ là 11,76%. Cơ cấu lao động của Công ty khá hợp lý, phù hợp với tính

chất công việc và ngành nghề kinh doanh. Vì đặc điểm của Công ty là kinh doanh theo

thời vụ, nên cứ đến vụ thì công việc nhiều, nặng nhọc và phải đi nhiều xã, huyện.

Tuy nhiên, đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty đòi hỏi phải năng động,

sức khỏe tốt để tìm kiếm thị trường nhưng tỷ lệ lao động trẻ trong Công ty chiếm rất ít,

chỉ chiếm được 26,47%. Nhưng đội ngũ lao động lớn tuổi chiếm phần lớn cũng có ưu

thế hơn trong kinh nghiệm làm việc và hiểu rõ tình hình của Công ty.
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Bảng 2.1 - Tình hình lao động của Công ty năm 2012

Chỉ tiêu Số lượng (người) Cơ cấu (%)

Tổng số lao động 34 100,00

1. Phân theo giới tính

- Nam 19 55,88

- Nữ 15 44,12

2. Phân theo độ tuổi

- Từ 26 – 35 tuổi 9 26,47

- Từ 35 – 45 tuổi 14 41,18

- Từ 46 – 60 tuổi 11 32,35

(Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty)

2.5.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty

Công ty phải có một nguồn lực nhất định về tài sản để có thể tiến hành hoạt

động sản xuất kinh doanh. Tài sản là toàn bộ tiềm lực kinh tế của đơn vị, biểu thị cho

những lợi ích mà đơn vị thu được trong tương lai hoặc những tiềm năng phục vụ cho

hoạt động SXKD của đơn vị. Nguồn vốn là toàn bộ số vốn để đảm bảo toàn bộ nhu

cầu về tài sản giúp cho quá trình kinh doanh được tiến hành liên tục và có hiệu quả.

Bất kỳ một doanh nghiệp, đơn vị kinh tế muốn tiến hành hoạt động kinh doanh thì phải

có một lượng vốn nhất định. Như vậy, tài sản và nguồn vốn là điều kiện tiên quyết để

doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Từ bảng 2.2 và 2.3, nhìn chung trong 3 năm (2010, 2011, 2012) tình hình tài sản

của Công ty biến động không đều. Trong đó năm 2011, tổng tài sản tăng gần 8,5 tỷ

đồng (tương ứng với 29,0%) so với năm 2010, nhưng đến năm 2012 lại giảm gần 12 tỷ

đồng (tương ứng với giảm 31,5%). Trong cơ cấu tổng tài sản thì yếu tố ảnh hưởng đến

sự biến động như vậy chủ yếu là Tài sản ngắn hạn (trong đó sự biến động của các

khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho là chính). Năm 2011 tốc độ tăng của TSNH

là 30,3% (hơn 8 tỷ đồng), nhưng đến năm 2012 lại giảm hơn 11,5 tỷ đồng (tương ứng

với 32,4%). Còn tài sản dài hạn ảnh hưởng đến tổng tài sản không đáng kể.

Tương tự như tài sản, nguồn vốn cũng biến động không đều trong 3 năm nguyên

nhân chủ yếu là do Nợ phải trả. Năm 2012, nợ phải trả giảm 11,7 tỷ đồng (tương ứng
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với 34,9%) so với năm 2011. Trước đó, từ năm 2010 đến 2011 lại tăng hơn 8 tỷ đồng

(31,6%). Nguyên nhân chủ yếu do vay ngắn hạn và phải trả cho người bán.

Bảng 2.2 - Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty

ĐVT: 1000 đồng

Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Giá trị % Giá trị % Giá trị %

Tổng tài sản 29.160.499 100,0 37.620.752 100,0 25.751.740 100,0

- TS ngắn hạn 27.695.849 95,0 36.085.289 95,9 24.402.922 94,8

- TS dài hạn 1.464.650 5,0 1.535.463 4,1 1.348.818 5,2

Tổng nguồn vốn 29.160.499 100,0 37.620.752 100,0 25.751.740 100,0

- Nợ phải trả 25.527.776 87,5 33.605.387 89,3 21.866.519 84,9

- VCSH 3.632.723 12,5 4.015.365 10,7 3.885.221 15,1

(Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2012 tại phòng kế toán Công ty)

Bảng 2.3 – Phân tích chênh lệch tài sản và nguồn vốn của Công ty

ĐVT: 1000 đồng

Chỉ tiêu
2011/2010 2012/2011

Giá trị % Giá trị %

Tổng tài sản 8.460.253 29,0 -11.869.012 -31,5

- TS ngắn hạn 8.389.440 30,3 -11.682.367 -32,4

- TS dài hạn 70.813 4,8 -186.645 -12,2

Tổng nguồn vốn 8.460.253 29,0 -11.869.012 -31,5

- Nợ phải trả 8.077.611 31,6 -11.738.868 -34,9

- VCSH 382.642 10,5 -130.144 -3,2

Ta thấy tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty giảm nhiều (giảm gần 12 tỷ

đồng). Vào cuối năm 2012, tài sản ngắn hạn chiếm 94,8 %, tài sản ngắn hạn của Công

ty chủ yếu là các khoản phải thu và hàng tồn kho. Tài sản dài hạn chủ yếu là TSCĐ

hữu hình (nhà cửa, phương tiện vận tải…).
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Nguồn vốn của Công ty chiếm tỷ trọng lớn là Nợ phải trả (chiếm 84,9% vào cuối

năm 2012). Điều này chứng tỏ Công ty đang vận dụng được nguồn vốn bên ngoài để

phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên việc chiếm dụng vốn cũng làm tăng chi

phí lãi vay ngân hàng nên Công ty cần phải cân nhắc giữa khoản lợi ích thu được với

khoản chi phí bỏ ra để có chính sách vận động vốn phù hợp.

2.6. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây
Kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp phản ánh khả năng, trình độ

quản lý của nhà quản trị cũng như hiệu quả lao động của đội ngũ cán bộ công nhân

viên trong doanh nghiệp đó. Kết quả hoạt động kinh doanh cũng gián tiếp cho thấy

những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, chính sách,...nơi doanh nghiệp đó hoạt động.

Nó còn là một trong những căn cứ để khách hàng đánh giá uy tín của doanh nghiệp và

quyết định các mối quan hệ kinh tế trên thị trường.

Bảng 2.4 – Kết quả kinh doanh của Công ty

ĐVT: 1000 đồng

Chỉ tiêu Năm 2010
Năm

2011
Năm 2012

2011/2010 2012/2011

Giá trị % Giá trị %

DT bán hàng 53.250.530 64.060.747 83.914.826 10.810.217 20.3 19.854.079 31,0

Khoản GTDT 118.064 185.133 183.853 67.069 56,8 -1280 -0,7

GVHB 49.503.675 57.470.689 77.228.036 7.967.014 16,1 19.757.347 34,4

CP tài chính 1.121.147 1.866.542 2.197.823 745.395 66,5 331.281 17,7

CP QLKD 2.766.902 4.081.707 4.916.800 1.314.805 47,5 835.093 20,5

TN khác 984.460 508.803 953.798 -475.657 -48,3 444.995 87,5

LN sau thuế 543.902 796.519 282.338 252.617 46,4 -514.181 -64,6

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, 2012)

Từ bảng 2.4 trên ta thấy, nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm

(2010,  2011, 2012) đều dương, đa số các chỉ tiêu chính đều có xu hướng tăng. Cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: doanh thu năm 2011 tăng gần 11 tỷ

đồng ( tăng 20,3%) so với năm 2010. Đặc biệt qua năm 2012, tăng thêm gần 20 tỷ

đồng( tương ứng với tăng 31%).
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- Giá vốn hàng bán: cũng có xu hướng tăng như doanh thu. Năm 2011, giá vốn

tăng gần 8 tỷ (16,1%), đến năm 2012 thì tăng nhiều hơn, tăng gần 20 tỷ (34,4%)

- Chi phí quản lý kinh doanh của doanh nghiệp cũng có xu hướng tăng mạnh

trong 3 năm, điều này không tốt với hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu như chi phí

QLKD tăng là do tiếp khách nhiều, do lãng phí thì ảnh hưởng không tốt đến Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế: nhìn chung cả 3 năm Công ty đều có lợi nhuận sau thuế là

dương, nhưng trị số thấp, mức tăng không đáng kể. Năm 2010, lãi hơn 500 triệu, sang

năm 2011 lãi gần 800 triệu, nhưng đến năm 2012 lợi nhuận sau thuế của Công ty lại

giảm hơn 500 triệu (tương ứng với giảm 64,6%). Nguyên nhân chính của việc này là

do tốc độ tăng của doanh thu bé hơn tốc độ tăng của giá vốn hàng bán và chi phí quản

lý kinh doanh.
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CHƯƠNG 3 – THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

3.1. Đặc điểm về sản phẩm, phương thức tiêu thụ và phương thức thanh

toán tại Công ty
3.1.1. Đặc điểm về sản phẩm

Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình là một Công ty chuyên kinh doanh phân bón

hoá học và thuốc bảo vệ thực vật, công tác tiêu thụ của Công ty phụ thuộc vào đặc điểm

của ngành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc tổ chức một mạng lưới

tiêu thụ gọn nhẹ, phù hợp nhằm cung cấp vật tư nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ về số

lượng, đảm bảo về chất lượng là điều rất quan trọng trong công tác tiêu thụ của Công ty.

Sản xuất nông nghiệp nói chung sử dụng rất nhiều yếu tố đầu vào. Chỉ tính riêng

ngành trồng trọt các yếu tố đầu vào có thể là: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

trong đó, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là hai loại vật tư tác động mạnh đến quá

trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Vì vậy, nhu cầu của hai loại vật tư này rất

lớn đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đảm nhận vai trò cung ứng vật tư phải đáp ứng đầy đủ

số lượng, chất lượng, giá cả hợp lý nhằm mục tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và

tăng hiệu quả kinh doanh. Qua nghiên cứu tình hình tại Công ty nhận thấy rằng, trong

cơ cấu hàng hoá bán ra của Công ty hai mặt hàng phân đạm và phân lân chiếm tỷ trọng

lớn trong tổng khối lượng hàng hoá bán được cũng như tổng doanh thu của công ty

điển hình  như đạm UREA Phú Mỹ, phân N.P.K, đạm Hà Bắc… Còn một số loại khác

bán chậm là do mặt hàng mới nên khách hàng không biết rõ (Lân Long Thành), do đặc

điểm mùa vụ… Ngoài ra, có Công ty giống Quảng Bình (là một đối thủ cạnh tranh)

sản xuất Phân N.P.K Sao Việt và bán ra thị trường với giá thành thấp hơn và mẫu mã

đẹp hơn nên cũng ảnh hưởng lớn đến việc bán hàng của Công ty.

3.1.2. Đặc điểm về phương thức tiêu thụ tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình

Tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình có 3 phương thức tiêu thụ nhưng

phương thức tiêu thụ chủ yếu là tiêu thụ trược tiếp.
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- Phương thức tiêu thụ trực tiếp: Tại Công ty xuất hàng tiêu thụ theo yêu cầu

khách hàng hoặc theo đơn đặt hàng.

- Phương thức tiêu thụ qua các đơn vị trực thuộc: Hàng hoá được tiêu thụ tại các

cửa hàng của Công ty.

- Phương thức tiêu thụ qua các đại lý: Hàng hoá được tiêu thụ tại các quầy bán lẻ

của cửa hàng.

3.1.3. Đặc điểm phương thức thanh toán tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình

Với 3 phương thức tiêu thụ trên, Công ty có 3 phương thức thanh toán tương ứng đó là:

- Với phương thức tiêu thụ trực tiếp: Tại phòng kế toán Công ty theo dõi việc bán

hàng hạch toán kế toán cho từng đối tượng mua hàng.

- Với phương thức tiêu thụ qua các đơn vị trực thuộc: Hàng tháng các cửa hàng

lập báo cáo bán hàng gửi phòng kế toán Công ty. Phòng kế toán căn cứ báo cáo bán

hàng hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan.

- Phương thức tiêu thụ qua các đại lý: Thông qua các cửa hàng trực thuộc để báo

cáo phòng kế toán Công ty.

3.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ tại Công ty
3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Chứng từ

- Phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT, Phiếu giao hàng, Hóa đơn bán hàng nội bộ…

b) Tài khoản sử dụng: TK 511, TK 131, TK 3331…

c) Phương pháp hạch toán

Để hiểu rõ trình tự hạch toán ở Công ty, tôi đưa ra một số nghiệp vụ cơ

bản liên quan đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như sau:

Nghiệp vụ 1: Phương thức tiêu thụ trực tiếp

Ngày 13/02/2012, Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình xuất bán cho ông Hà

Minh Thông theo Hóa đơn số 1017 (gồm 4 liên: Liên 1 lưu; Liên 2 khách hàng; Liên 3

Kế toán dùng thanh toán; Liên 4 vận chuyển) với số lượng 15.000kg Lân Lâm Thao,

giá bán có thuế GTGT 3.300 đ/kg, thuế suất 5%. Khách hàng chưa thanh toán tiền hàng.
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Mẫu Hóa đơn GTGT số 1017

HOÁ ĐƠN (GTGT)
Liên 3: Dùng thanh toán

Ngày 13 tháng 02 năm 2012

Mẫu số: 01GTKT4/001

Ký hiệu: VT/11P

Số: 0001017

Đơn vị bán háng: Công ty Cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Quảng Bình.

Mã số thuế:    3100303892

Địa chỉ: Tiểu khu 9 - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại:  0523 836.162; Số fax: 0523 836 064

Họ tên người mua:      Hà Minh Thông

Tên đơn vị: Cửa hàng Vật tư NN Đồng Hới

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Hình thức thanh toán: ………….; Số tài khoản: ............................................................

STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT S.lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3 = 1 x 2

1 Lân Lâm thao kg 15.000 3.143 47.142.857

Cộng tiền hàng:                                                                                             47.142.857

Thuế suất GTGT:    5%                                          Tiền thuế GTGT: 2.357.143

Tổng cộng tiền thanh toán: 49.500.000

Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.

Người mua hàng Người bán hàng                          Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Dựa vào Hoá đơn GTGT số 1017, kế toán Công ty đã hạch toán doanh thu tiêu

thụ và thuế GTGT đầu ra phải nộp như sau:

Nợ TK 131 49.500.000

Có TK 5111 47.142.857

Có TK 3331 2.357.143

Kế toán bắt đầu nhập số liệu vào máy vi tính dựa trên các chứng từ liên quan

đến nghiệp vụ trên (Hóa đơn GTGT, Phiếu nhập kho…). Trình tự hạch toán sẽ xảy ra

tuần tự như sau:

Căn cứ vào Hóa đơn GTGT, kế toán nhập số liệu vào Sổ chi tiết công nợ TK 131

SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ TK 131

Phải thu khách hàng

Đối tượng công nợ: Hà Minh Thông

Địa chỉ khách hàng: Đồng Hới - Quảng Bình

Ngày

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

TK đối

ứng

Số tiền

Số HĐ N.T Nợ Có

13/02 1017 13/ 2 Mua Lân Lâm Thao 5111 47.142.857

Thuế GTGT đầu ra 3331 2.357.143

Cộng: 49.500.000

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nghiệp vụ 2: Bán hàng thông qua các đơn vị trực thuộc

Trường hợp bán hàng ở các cửa hàng, nếu bán sĩ thì cửa hàng điện xin Công ty

xem có chấp nhận bán không. Công ty chấp nhận bán thì hàng hóa sẽ xuất bán ở kho

của Công ty, chuyển đến cho khách hàng luôn. Đồng thời các hóa đơn, phiếu xuất kho

và một số chứng từ liên quan được lập. Nếu bán lẻ thì nhân viên kế toán tại cửa hàng

lập Bảng kê tiêu thụ, hàng tháng gửi về cho Công ty quyết toán.

Ví dụ, ngày 01/03/2012, ông Tiến (nhân viên bán hàng của cửa hàng thuộc

Công ty ở Đồng Hới) gọi điện thoại về Công ty xin xuất bán 1 số mặt hàng: Đạm
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UREA Hà bắc, Kaly clorua, Lân nung chảy Ninh Bình cho Công ty TNHH một thành

viên Lê Ninh. Công ty đồng ý và lập Hóa đơn GTGT số 1122, phiếu xuất kho. Công ty

xuất kho hàng hóa và đưa liên 3 của Hóa đơn GTGT cho tài xế chuyển đến cho khách

hàng luôn. (Mẫu hóa đơn GTGT số 1122 ở phụ lục 1). Kế toán Công ty căn cứ vào

Hóa đơn để ghi nhận doanh thu, ghi vào sổ chi tiết công nợ TK 131 (tương tự như

trường hợp bán hàng trực tiếp).

Trong kỳ, kế toán lập Bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ (ghi Có TK 511) của

từng loại hàng hóa dựa vào Bảng thống kê tiêu thụ hàng tháng, Hóa đơn GTGT bán

hàng tại Công ty. Bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ loại hàng Lân Lâm Thao của quý

I/2012 như sau:

CÔNG TY CP VẬT TƯ NN QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU TIÊU THỤ

( Ghi có TK 5111 )

LOẠI HÀNG:  LÂN LÂM THAO

Quý 1 năm 2012

Số

CT
Ngày Diễn giải

TK

đối

ứng

Số

lượng

(kg)

Thành tiền

… … … … … …

1012 11/02 Xuất Lân Lâm Thao cho H.Ngọc Ánh 131 12.000 37.714.286

1017 13/02 Xuất lân Lâm Thao cho H.Minh Thông 131 15.000 47.142.857

1026 18/02 Xuất Lân Lâm Thao cho Lê Quang Vỹ 131 10.000 31.428.571

... ... ... ... ... …

1038 26/3 Xuất lân Lâm Thao cho Trần Quang Tri 131 10.000 31.428.571

Tổng cộng 451.410 1.494.167.100

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu                                                    Kế toán trưởng

(ký, họ tên) (ký, họ tên)
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Từ Bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ, kế toán ghi Sổ chi tiết doanh thu của quý

I năm 2012 (chi tiết cho từng loại hàng hoá).

SỔ CHI TIẾT TK 511
Mặt hàng : Lân Lâm Thao

NT
ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

TK
đ/ứng

Số tiền

Số
HĐ

N.T Nợ Có

… … … … …

11/02 1012 11/02 Xuất bán cho Hoàng Ngọc Ánh 131 37.714.286

13/02 1017 13/02 Bán cho Hà Minh Thông 131 47.142.857

18/02 1026 18/02 Xuất bán cho Lê Quang Vỹ 131 31.428.571

... ... ... ... ...

Cộng: 1.494.167.100

Ngày 31 tháng 3 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(ký, họ tên)                                          (ký, họ tên)                                 (ký, họ tên)
Từ Bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ loại hàng Lân Lâm Thao, có tổng doanh thu

của loại hàng Lân Lâm Thao trong quý I năm 2012 là 1.494.167.100 đồng, kế toán ghi
chứng từ ghi sổ về xuất bán loại hàng Lân Lâm Thao trong quý I/2012 như sau:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 01

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012
Nội dung: Xuất bán cho khách hàng loại hàng Lân Lâm Thao quý I/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Phải thu của khách hàng 131 1.568.875.455

Doanh thu bán hàng 511 1.494.167.100

Thuế GTGT 3331 74.708.355

Cộng: 1.568.875.455 1.568.875.455

Kế toán trưởng                         Người ghi sổ Người lập chứng từ
(ký, ghi rõ họ tên)                   (ký, ghi rõ họ tên)                   (ký, ghi rõ họ tên)
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Từ chứng từ ghi sổ xuất bán các loại hàng trong quý I (như Chứng từ ghi sổ số

01), kế toán lập bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ hàng hoá (ghi có TK 511) và ghi vào

Sổ cái 511:

Bảng 3.1 Tập hợp doanh thu tiêu thụ hàng hóa quý I/2012

Nội dung TK đ/ứ (nợ) Số lượng (tấn) Thành tiền

Doanh thu tiêu thụ Đạm UREA 131 944.210 9.158.837.000

Doanh thu tiêu thụ Đạm Sunfat 131 135.110 567.462.000

Doanh thu tiêu thụ Kaly 131 232.231 2.582.408.720

Doanh thu tiêu thụ NPK các loại 131 1.844.010 10.566.177.300

Doanh thu tiêu thụ Lân lâm thao 131 451.410 1.494.167.100

Doanh thu tiêu thụ Lân nung chảy 131 374.330 1.104.273.500

Doanh thu tiêu thụ Vôi bột 131 42.120 37.908.000

Doanh thu tiêu thụ thuốc BVTV 131 485.268.635

Tổng cộng : 25.996.502.255

(Nguồn: Phòng kế toán của Công ty)
CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

SỔ CÁI
Tài khoản:  511 – Doanh thu bán hàng

Chứng từ
Diễn giải

TK
đ/ứ

Số tiền

SH N.T Nợ Có

… … … … …

1012 11/02 Phải thu KH Hoàng N.Ánh 131 37.714.286

1017 13/02 Phải thu KH Hà Minh Thông 131 47.142.857

… … … … …

31/3 K/c DT bán hàng hoá 911 25.996.502.255

Số phát sinh:
Dư cuối kỳ:

25.996.502.255
0

25.996.502.255

Ngày 31 tháng  3 năm 2012
Người lập biểu                                Kế toán trưởng                               Giám đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên)                         (ký, họ tên, đóng dấu)
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3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.2.2.1. Kế toán giảm giá hàng bán

a) Chứng từ sử dụng: Biên bản kiểm kê điều chỉnh giá bán, Chứng từ ghi sổ…

b) Tài khoản sử dụng: TK 5213, TK 131, TK 3331…

c) Phương pháp hạch toán

Công ty thực hiện giảm giá hàng bán cho khách hàng khi hàng hóa bán ra bị

kém chất lượng, đồng thời cũng phải có kiểm tra lại hàng hóa khi thực hiện giảm giá.

Nghiệp vụ: Trong kỳ do lô hàng Lân lâm thao xuất cho ông Hoàng Ngọc Ánh

theo hoá đơn số 1012 ngày 11/02/2012 (khách hàng chưa thanh toán tiền hàng) có

2000kg kém chất lượng nên ngày 17/3/2012 Công ty đã xuống cơ sở kiểm tra lập biên

bản và thống nhất giảm 5% giá bán.

Căn cứ biên bản làm việc ngày 17/3/2012 (Phụ lục 2) kế toán lập Chứng từ ghi

sổ điều chỉnh giảm giá hàng bán đồng thời giảm nợ phải thu của khách hàng Hoàng

Ngọc Ánh như sau:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012 Số: 02/1

Nội dung: Giảm giá hàng bán cho Hoàng Ngọc ánh theo HĐ số 1012 ngày

11/02/2012: (2.000 kg x 3.300) x 5% =  330.000đồng

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Kết chuyển giảm giá hàng bán 5111 314.286

Giảm thuế GTGT 3331 15.714

Giảm giá hàng bán 5213 330.000

Cộng: 330.000 330.000

Kế toán trưởng                        Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, họ tên)                             (ký, họ tên) (ký, họ tên)
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C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012                                Số: 03/1

Nội dung: Giảm nợ cho Hoàng Ngọc Ánh do giảm giá hàng bán theo hóa đơn GTGT

số 1012 ngày 11/02/2012.

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Giảm giá hàng bán 5213 330.000

Phải thu của khách hàng 131 330.000

Cộng: 330.000 330.000

Kế toán trưởng                        Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, họ tên)                               (ký, họ tên)                            (ký, họ tên, đóng dấu)

Từ Chứng từ ghi sổ, kế toán ghi sổ cái TK 5213 - Phản ánh giảm trừ doanh thu

do giảm giá hàng bán trong kỳ:

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

SỔ CÁI
Tài khoản :  5213 - Giảm giá hàng bán

Chứng từ
Diễn giải

TK

đ/ứng

Số tiền

SH N.T Nợ Có

02/1 31/3 Kết chuyển doanh thu giảm giá hàng

bán HĐ 1012 ngày 11/02/2012

5111 314.286

02/1 31/3 Giảm thuế GTGT do giảm giá hàng bán 3331 15.714

03/1 31/3 Phải thu khách hàng Hoàng Ngọc Ánh 131 330.000

... ... ... ... ... ...

Số phát sinh:

D cuối kỳ:

1.650.000 1.650.000

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu                      Kế toán trưởng                           Giám đốc

(ký, họ tên)                              (ký, họ tên)                     (ký, họ tên, đóng dấu)
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3.2.2.2. Kế toán hàng bán bị trả lại

a) Chứng từ: Biên bản hàng bán bị trả lại, Phiếu nhập kho, Chứng từ ghi sổ…

b) Tài khoản sử dụng: TK 5212, TK 511, TK 131…

c) Phương pháp hạch toán

Để phản ánh thực trạng công tác kế toán hàng bán bị trả lại, tôi đưa ra nghiệp vụ như sau

Nghiệp vụ: Lô hàng Lân Lâm Thao xuất kho ngày 13/02/2012- Hoá đơn GTGT

số 1017 cho ông Hà Minh Thông. Do hàng bán không hết nên ngày 19/03/2012 ông

Thông đề nghị trả lại cho Công ty với số lượng 2.500kg. Công ty đã xuống cơ sở kiểm

tra lập biên bản và thống nhất cho trả lại số hàng trên và nhập lại kho Công ty.

Căn cứ Biên bản hàng bán trả lại (Phụ lục 3), kế toán lập Phiếu nhập kho nội bộ

(Phụ lục 4).

Căn cứ Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại, kế toán ghi Chứng từ ghi sổ phản

ảnh giá vốn hàng bán trả lại nhập kho:

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012 Số: 04/1

Nội dung: Giảm giá vốn hàng bán trong kỳ do hàng bán bị trả lại theo Phiếu nhập kho

số 0126 ngày 19/3/2012 cho khách hàng Hà Minh Thông.

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Nhập kho Lân lâm thao 1561 6.952.500

Giá vốn hàng bán 632 6.952.500

Cộng: 6.952.500 6.952.500

Kế toán trưởng                       Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, họ tên)                               (ký, họ tên)                        (ký, họ tên, đóng dấu)
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Và phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại:

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012 Số: 05/1

Nội dung: Giảm doanh thu và giảm thuế do hàng bán BTL - theo Phiếu nhập kho số

0126- ngày 19/03/2012: 2.500kg x 3.300 = 8.250.000 đồng (Giá thanh toán:3.300đ/kg)

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Giảm doanh thu do hàng trả lại 5111 7.857.143

Giảm thuế GTGT 3331 392.857

Hàng bán bị trả lại 5212 8.250.000

Cộng: 8.250.000 8.250.000

Kế toán trưởng                    Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)

Đồng thời lập chứng từ ghi sổ ghi giảm công nợ cho ông Hà Minh Thông:

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012 Số: 06/1

Nội dung: Giảm nợ cho Hà Minh Thông do hàng bán BTL theo Hóa đơn số 00126

ngày 19/3/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Hàng bán bị trả lại 5212 8.250.000

Phải thu khách hàng 131 8.250.000

Cộng: 8.250.000 8.250.000

Kế toán trưởng                    Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, họ tên)                          (ký, họ tên)                        (ký, họ tên, đóng dấu)
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Căn cứ chứng từ ghi sổ, kế toán ghi sổ cái hàng bán bị trả lại - TK 5212

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Q.BÌNH

SỔ CÁI

Tài khoản :  5212 – Hàng bán bị trả lại

Chứng từ
Diễn giải

TK

đ/ứng

Số tiền

SH N.T Nợ Có

… … … … … …

05/1 31/3 Giảm DT hàng bán trả lại 5111 7.857.143

“ “ Giảm thuế GTGT hàng bán trả lại 3331 392.857

06/1 31/3 Giảm nợ cho KH Hà Minh Thông

do hàng bán bị trả lại

131 8.250.000

... ... ... ... ... ...

Số phát sinh:

Dư cuối kỳ:

88.993.894

0

88.993.894

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu                        Kế toán trưởng                           Giám đốc

(ký, họ tên)                               (ký, họ tên)                        (ký, họ tên, đóng dấu)

3.2.2.3. Kế toán chiết khấu thương mại

Trong kỳ thực hiện nghiên cứu đề tài, tại Công ty không có nghiệp vụ phát sinh

liên quan đến Chiết khấu thương mại. Công ty thường chiết khấu thương mại cho

những khách hàng lâu năm, mua với số lượng nhiều nhằm khuyến khích khách hàng

mua và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

3.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

Tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình không có phát sinh nghiệp vụ liên quan

đến doanh thu hoạt động tài chính.

3.2.4. Kế toán thu nhập khác

a) Chứng từ sử dụng

Để hạch toán khoản thu nhập khác phát sinh tại Công ty, kế toán sử dụng các

chứng từ sau:

- Phiếu thu
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- Giấy báo có

- Hóa đơn

- Chứng từ ghi sổ …

b) Tài khoản sử dụng: TK 711, TK 111, TK 112 …

c) Phương pháp hạch toán

Công ty có các khoản thu nhập được đưa vào thu nhập khác như hoa hồng,

khuyến mại (đặc biệt là mặt hàng lân Lâm Thao)... Kế toán căn cứ vào các chứng từ

liên quan đến khoản thu nhập khác (Phiếu thu…) để lập các chứng từ ghi sổ tương ứng

với từng nghiệp vụ liên quan. Theo phòng kế toán, tổng thu nhập khác của Công ty

trong quý I năm 2012 là 294.953.284 đồng.

Cuối kỳ, kế toán lập chứng từ ghi sổ để kết chuyển Thu nhập khác vào KQKD

quý I năm 2012 như sau:

CÔNG TY CP VẬT TƯ NN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012             Số: 21/1

Nội dung: Kết chuyển Thu nhập khác vào KQKD quý 1/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Thu nhập khác 711 294.953.284

Xác định kết quả kinh doanh 911 294.953.284

Cộng: 294.953.284 294.953.284

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Căn cứ vào chứng từ ghi sổ, kế toán tiến hành ghi sổ cái TK 711 và thực hiện

khóa sổ.

3.3. Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty
3.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán

a) Chứng từ sử dụng

- Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT, Phiếu giao hàng…
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b) Tài khoản sử dụng: TK 632, TK 111/112, TK156…

c) Phương pháp tính giá hàng xuất kho tại Công ty

Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Vào cuối

kỳ kế toán tính giá xuất kho cho các loại hàng hóa như sau:

Bước 1: Tính giá bình quân gia quyền 1 đơn vị hàng hoá:

Đơn giá bq

hàng i cả

kỳ dự trữ

=
Trị giá ttế hàng i tồn kho ĐK + Trị giá ttế hàng i nhập kho trong kỳ

Số lượng hàng i tồn kho đầu kỳ + Số lượng hàng i nhập kho trong kỳ

Bước 2: Tính trị giá thực tế của hàng hoá xuất kho:

Trị giá thực tế hàng

hoá xuất kho
=

Giá bình quân một

đơn vị hàng hoá
x

Số lượng hàng hoá

xuất kho

Ví dụ 1: Tính giá xuất kho đối với mặt hàng lân Lâm Thao, trong quý I/2012 có

số liệu nhập kho như sau:

Bảng 3.2 - Bảng kê hàng hóa nhập kho quý I năm 2012 loại hàng Lân Lâm Thao
ĐVT: Kg

Chứng từ Nội dung Số lượng

(kg)
Đơn giá Thành tiền

SH NT

Tồn đầu kỳ 373.136 2.522 940.864.680

1021 31/01 Nhập Cty Supe Lâm Thao tháng 1 210.000 2.638 553.980.000

1022 29/02 Nhập Cty Supe Lâm Thao tháng 2 180.000 2.781 500.580.000

1023 31/3 Nhập Cty Supe Lâm Thao tháng 3 149.925 2.800 419.802.802

Cộng nhập trong quý 539.925 2.731 1.474.362.802

Cộng nhập 913.061 2.645 2.415.227.482

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty)

Với số liệu nhập kho trong kỳ theo bảng trên, xác định đơn giá hàng hóa mua vào

(phương pháp bình quân gia quyền) như sau:

Đơn giá bình quân

lân Lâm Thao
=

940.864.680  + 1.474.362.802
= 2.645 đồng/kg

373.136  +  539.925

* Giá trị thực tế của Lân Lâm thao xuất quý 1/2012:

451.410 x 2.645 đồng/kg  = 1.193.979.450 đồng
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d) Phương pháp hạch toán phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán
Chi phí mua hàng tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Quảng Bình bao gồm

các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thu mua, vận chuyển hàng hóa về kho như:
tiền vận chuyển hàng hóa mua vào, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí bốc xếp,
khấu hao tài sản, sửa chứa lớn TSCĐ… Các khoản chi phí này được kế toán theo dõi
trên sổ kế toán chi tiết tài khoản 1562.

Chi phí thu mua phát sinh quí I/2012 như sau:

C.TY CP VTNN QUẢNG BÌNH
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1562 - CHI PHÍ MUA HÀNG

Chứng từ Diễn giải TK đối
ứng

Số tiền
SH NT Nợ Có

Số dư đầu kỳ 317.061.412
Phát sinh quí 1/2012

C03 31/01 TT cước vận chuyển tháng 1 1121 155.600.000
C12 29/02 TT cước vận chuyển tháng 2 1121 130.100.000
C18 31/3 TT cước vận chuyển tháng 3 1111 18.821.673

31/3 Phân bổ chi phí mua hàng 632 …
Cộng số phát sinh

Dư cuối kỳ
304.521.673

…
…

Trong kỳ kế toán tập hợp và lên Bảng cân đối Nhập - Xuất - Tồn các mặt hàng
chủ yếu cụ thể như sau:
Bảng 3.3 – Bảng cân đối Nhập – Xuất – Tồn các mặt hàng chủ yếu của quý I/2012

Tên vật tư ĐVT
Tồn đầu

quý 1
Nhập trong

quý
Xuất trong

quý
Tồn cuối

quý 1
Đạm UREA Tấn 168 825 944 49

Đạm Sunfat '- 53 137 135 55

Kaly - 203 99 232 70

NPK các loại - 1.255 1.735 1.844 1.146

Lân Lâm Thao - 372 540 451 461

Lân Nung chảy - 200 270 374 96

Cộng 2.251 3.606 3.980 1.877
(Nguồn: Phòng kế toán của Công ty)
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Căn cứ số lượng nhập xuất hàng hóa trong kỳ, sổ chi tiết TK 1562 kế toán lập

Bảng phân bổ Chi phí mua hàng cho hàng hóa bán ra trong kỳ:

Bảng 3.4 - Phân bổ chi phí mua hàng quý I năm 2012

TT Nội dung SL(tấn)
Chi phí mua

hàng (đ/tấn)

Ghi

chú

1 Chi mua hàng đầu quý I/2012 2.251 317.061.412

2 Chi phí mua hàng phát sinh quý I/2012 3.606 304.521.673

Cộng 5.857 621.583.085

3 Bình quân chi phí mua bán 1 106.127

4 Tạm phân bổ CP mua hàng cho hàng bán

ra quý I/2012

3.980 422.385.460

5 Chi phí mua hàng còn lại cuối kỳ 1.877 199.197.625

(Nguồn: Phòng kế toán của Công ty)

Từ bảng phân bổ CP mua hàng, kế toán ghi sổ chi tiết TK 1562 và lập chứng từ

ghi sổ về phân bổ chi phí mua hàng bán ra quý I năm 2012:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012                      Số: 08/1

Nội dung: Phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán ra quý 1/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Giá vốn hàng bán 632 422.385.460

Chi phí mua hàng 1562 422.385.460

Cộng: 422.385.460 422.385.460

Kế toán trưởng                         Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, ghi rõ họ tên)                   (ký, ghi rõ họ tên)                        (ký, ghi rõ họ tên)
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e) Phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán

Bảng 3.5 - Bảng tập hợp giá vốn hàng hóa tiêu thụ quý I/2012

Nội dung
TK đối

ứng

Số lượng

(tấn)
Thành tiền

Giá vốn tiêu thụ Đạm UREA 1561 944.210 8.592.311.000

Giá vốn tiêu thụ Đạm Sunfat 1561 135.110 791.744.600

Giá vốn tiêu thụ Kaly 1561 232.231 2.624.210.300

Giá vốn tiêu thụ NPK các loại 1561 1.844.010 8.819.490.915

Giá vốn tiêu thụ Lân lâm thao 1561 451.410 1.193.979.450

Giá vốn tiêu thụ Lân nung chảy 1561 374.330 973.258.000

Giá vốn tiêu thụ Vôi bột 1561 42.120 35.970.480

Giá vốn tiêu thụ thuốc BVTV 1561 419.517.580

Tổng cộng : 23.450.482.325

(Nguồn: Phòng kế toán của Công ty)

Từ Bảng tập hợp giá vốn hàng hoá tiêu thụ kế toán lập Chứng từ ghi sổ.

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3  năm 2012                         Số: 09/1

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Giá vốn hàng bán 632 23.450.482.325

Giá mua hàng bán 1561 23.450.482.325

Cộng: 23.450.482.325 23.450.482.325

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

* Căn cứ vào số liệu ở Chứng từ ghi sổ số 08, 09 để ghi Sổ cái TK 632. Trong

đó, theo Phòng kế toán thì Giá vốn hàng bán bị trả lại quý I/2012 là 81.200.000 đồng.
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C.TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

SỔ CÁI

Tài khoản:  632 – Giá vốn hàng bán

Chứng từ
Diễn giải

TK

đ/ứ

Số tiền

S.H N.T Nợ Có

09/1 31/3 Xuất hàng hoá bán trực tiếp 1561 23.450.482.325

08/1 31/3 Phân bổ chi phí mua hàng 1562 422.385.460

31/3 Giá vốn hàng bán bị trả lại 1561 81.200.000

31/3 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 23.791.667.785

Cộng phát sinh:

Số dư cuối kỳ:

23.872.867.785 23.872.867.785

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu                           Kế toán trưởng                             Giám đốc

(ký, họ tên)                                (ký, họ tên)                             (ký, họ tên, đóng dấu)

3.3.2. Kế toán chi phí bán hàng

a) Chứng từ sử dụng

- Phiếu chi, Bảng kê thanh toán tiền lương, Hóa đơn dịch vụ mua ngoài, Giấy đi

đường, Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ…

b) Tài khoản sử dụng

- TK 6421, TK 334, TK 338, TK 3338, TK 214…

c) Phương pháp hạch toán

Hàng ngày kế toán căn cứ chứng từ kinh tế phát sinh liên quan đến quá trình bán

hàng để lập các Chứng từ ghi sổ chi tiết TK 6421. Cuối tháng lập Bảng kê tập hợp chi

phí bán hàng. Sau đây là một số nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong quý I/2012:
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Nghiệp vụ 1: Căn cứ vào Bảng kê tiền lương, kế toán lập Chứng từ ghi sổ Các

khoản trích theo lương của nhân viên bán hàng quý I năm 2012 như sau:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3  năm 2012                         Số: 11/1
Nội dung: Trích bảo hiểm nhân viên bán hàng qúy I/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền
Nợ Có Nợ Có

Chi phí bán hàng 6421 18.852.070
Phải trả phải nộp khác 338
- Kinh phí công đoàn (2%) 3382 1.639.311
- Bảo hiểm xã hội ( 17%) 3383 13.934.138
- Bảo hiểm y tế (3%) 3384 2.458.966
- Bảo hiểm thất nghiệp (1%) 3388 819.655

Cộng : 18.852.070 18.852.070
Kế toán trưởng                                Người ghi sổ Người lập chứng từ
(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Nghiệp vụ 2: Căn cứ vào Bảng kê tiền lương, kế toán lên Chứng từ ghi sổ về

Tiền lương nhân viên bán hàng quý I năm 2012 như sau:

C.TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3  năm 2012                         Số: 10/1

Nội dung : Tiền lương nhân viên bán hàng quý I/2012.

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Chi phí bán hàng 6421 269.453.600

Thanh toán lương nhân viên BH 3341 269.453.600

Cộng : 269.453.600 269.453.600

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ
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Nghiệp vụ 3: Kế toán căn cứ vào Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ để lập Chứng từ

ghi sổ về Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí bán hàng quý I năm 2012:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3  năm 2012                 Số: 13/1

Nội dung : Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí bán hàng quý I/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Chi phí bán hàng 6421 42.500.000

Hao mòn TSCĐ 2141 42.500.000

Cộng : 42.500.000 42.500.000

Kế toán trưởng                            Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài các nghiệp vụ cơ bản trên còn có các nghiệp vụ về Chi phí dịch vụ mua

ngoài (điện, nước, cước điện thoại…)… Trong quý I/2012, Tổng chi phí bán hàng tại

Công ty là 571.068.488 đồng.

Cuối kỳ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ về Kết chuyển chi phí bán hàng vào kết

quả kinh doanh của quý I năm 2012:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012                         Số: 14/1

Nội dung : Kết chuyển chi phí bán hàng vào KQKD quý I/2012.

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Kết quả KD 911 571.068.488

Chi phí bán hàng 6421 571.068.488

Cộng : 571.068.488 571.068.488

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký, ghi rõ họ tên)
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Từ các Chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ cái TK 6421 và khóa sổ.

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

SỔ CÁI

Tài khoản : 6421 - Chi phí bán hàng

Chứng từ
Diễn giải

TK

đ/ứng

Số tiền

S.H N.T Nợ Có

10/1 31/3 Chi phí nhân viên 334 269.453.600

11/1 31/3 Chi phí phải trả khác (KPCĐ...) 338 18.852.070

13/1 31/3 Khấu hao TSCĐ 2141 42.500.000

... ... ... ... ... ...

14/1 31/3 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 571.068.488

Cộng phát sinh 571.068.488 571.068.488

Dư cuối kỳ 0

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

3.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Chứng từ sử dụng

Kế toán của Công ty đã sử dụng các chứng từ: Phiếu chi tiền mặt, Hóa đơn,

Giấy đi đường, Bảng kê thanh toán tiền lương, Bảng phân bổ TSCĐ…

b) Tài khoản sử dụng

- TK 6422, TK 334, TK 338, TK 214, TK 911, TK 111…

c) Phương pháp hạch toán

Hàng ngày, kế toán căn cứ chứng từ kinh tế phát sinh liên quan đến công tác

QLDN để lập các chứng từ ghi sổ chi tiết TK 6422. Cuối tháng lập bảng kê tập hợp chi

phí QLDN. Sau đây là một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến Chi phí QLDN:
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Nghiệp vụ 1: Căn cứ vào Bảng kê, kế toán lập Chứng từ ghi sổ Các khoản trích

theo lương của nhân viên quý I năm 2012 như sau:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012                       Số: 16/1
Nội dung : Trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho bộ phận văn phòng Công ty.

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 28.278.104
Phải trả phải nộp khác 338
- Kinh phí công đoàn (2%) 3382 2.458.966

- Bảo hiểm xã hội ( 17%) 3383 20.901.207
- Bảo hiểm y tế (3%) 3384 3.688.448

- Bảo hiểm thất nghiệp (1%) 3388 1.229.483
Cộng : 28.278.104 28.278.104

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ
(Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Nghiệp vụ 2: Căn cứ vào Bảng kê thanh toán tiền lương của quý I năm 2012, kế

toán lên Chứng từ ghi sổ về Tiền lương nhân viên như sau:

C.TY CP VẬT TƯ NN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012                         Số: 15/1

Nội dung : Tiền lương cán bộ quản lý quý I/2012.

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Chi phí QLDN 6422 404.180.400

Thanh toán lương cán bộ QL 3341 404.180.400

Cộng : 404.180.400 404.180.400

Kế toán trưởng                         Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)
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Nghiệp vụ 3: Kế toán căn cứ vào Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ để lập Chứng từ

ghi sổ về Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí QLDN quý I năm 2012:

C.TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3  năm 2012                 Số:17/1

Nội dung: Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 34.186.000

Hao mòn TSCĐ 2141 34.186.000

Cộng : 34.186.000 34.186.000

Kế toán trưởng                          Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Nghiệp vụ 4: Kế toán căn cứ vào các Phiếu chi, Hóa Đơn liên quan đến chi phí

tiếp khách quý I năm 2012 để lập Chứng từ ghi sổ tổng chi phí tiếp khách quý I/2012:

C.TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012 Số: 18/1

Nội dung: Thanh toán chi phí tiếp khách của Công ty quý I/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 35.750.600

Thanh toán chi phí tiếp khách 1111 35.750.600

Cộng : 35.750.600 35.750.600

Kế toán trưởng                       Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)
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Nghiệp vụ 5: Căn cứ tờ khai Thuế môn bài, Kế toán lập Chứng từ ghi sổ về Thuế

môn bài phải nộp của quý I năm 2012

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012                   Số: 12/1
Nội dung: Thuế môn bài phải nộp

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có
Chi phí QLDN 6422 2.500.000
Thuế môn bài 3338 2.500.000

Cộng : 2.500.000 2.500.000
Kế toán trưởng                               Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài các nghiệp vụ cơ bản trên còn có các nghiệp vụ về Chi phí dịch vụ mua ngoài

(điện, nước, cước điện thoại…), công tác phí… Tổng chi phí QLDN quý I/2012 tại Công ty

là 631.464.652 đồng. Kế toán lập Chứng từ ghi sổ về Kết chuyển chi phí QLDN vào kết quả

kinh doanh của quý I năm 2012:

C.TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012                         Số: 19/1

Nội dung : Kết chuyển chi phí vào kết quả KD quý I/2012.

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Kết quả KD 911 631.464.652

Chi phí QLDN 6422 631.464.652

Cộng : 631.464.652 631.464.652

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)
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Từ Chứng từ ghi sổ số 19/1, kế toán lên sổ cái TK 6422:

CÔNG TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

SỔ CÁI

Tài khoản : 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chứng từ
Diễn giải

TK

đ/ứng

Số tiền

S.hiệu N.T Nợ Có

15/1 31/3 Chi phí nhân viên 334 404.180.400

16/1 31/3 Chi phí phải trả khác 338 28.278.104

17/1 31/3 Hao mòn TSCĐ 214 34.186.000

18/1 31/3 Chi phí tiếp khách 111 35.750.600

12/1 31/3 Thuế môn bài 3338 2.500.000

... ... ... ... ... ...

19/1 31/3 Kết chuyển chi phí QLDN 911 631.464.652

Cộng phát sinh 631.464.652 631.464.652

Dư cuối kỳ 0

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu                        Kế toán trưởng                           Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)

3.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính

a) Chứng từ sử dụng

- Hợp đồng vay, Khế ước vay, Giấy báo nợ của ngân hàng, Bảng tính lãi vay…

b) Tài khoản sử dụng

- TK 635, TK 911, TK 111/112…

c) Phương pháp hạch toán

Đối với chi phí tài chính, kế toán theo dõi các khoản tiền lãi do Công ty đi vay

ngân hàng để bổ sung thêm vốn kinh doanh cho Công ty, lãi mua hàng trả chậm, lãi

thuê tài sản thuê tài chính, chi phí hoạt động liên doanh phát sinh bằng tiền mặt trong

quý và lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái khi bán ngoại tệ… Kế toán căn cứ vào các

chứng từ: Giấy báo nợ, Bảng tính lãi vay… để lập Chứng từ ghi sổ của từng nghiệp vụ
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kinh tế phát sinh. Cuối kỳ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ để kết chuyển chi phí hoạt

động tài chính vào KQKD quý I/2012 với tổng Chi phí TC quý I/2012 là 705.360.871

đồng và tổng hợp chi phí hoạt động tài chính vào Sổ cái TK 635 “ Chi phí tài chính”.

CÔNG TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012             Số: 20/1

Nội dung: Kết chuyển Chi phí hoạt động TC vào KQKD quý I/2012

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Xác định kết quả kinh doanh 911 705.360.871

Chi phí hoạt động TC 635 705.360.871

Cộng : 705.360.871 705.360.871

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP VẬT TƯ NN QUẢNG BÌNH

SỔ CÁI
Tài khoản 635 - Chi phí tài chính

Chứng từ Diễn giải TK
đối
ứng

Số tiền

Số
hiệu

N.T Nợ Có

20/1 31/03 NH thu lãi tiền vay QI/2012 1121 705.360.871

20/1 31/3 K/c  chi phí tài chính vào xác
định kết quả

911 705.360.871

Cộng phát sinh 705.360.871 705.360.871
Dư cuối kỳ 0

Ngày 31 tháng 3 năm 2012
Người lập biểu Kế toán trưởng                          Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)
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3.3.5. Kế toán chi phí khác

Trong kỳ nghiên cứu, Công ty không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến khoản

mục chi phí khác. Chi phí khác tại Công ty bao gồm: chi thưởng thanh toán trước

hạn...

3.4. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được xác định là khoản chênh lệch

giữa doanh thu bán hàng thuần với GVHB, chi phí bán hàng, chi phí QLDN. Thông

qua việc xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa giúp lãnh đạo Công ty có chiến lược, sách

lược trong quá trình thu mua và tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt trong điều kiện Công ty đã

chuyển sang hình thức cổ phần hóa, càng đòi hỏi công tác xác định kết quả tiêu

thụphải chính xác, trung thực.

a) Chứng từ sử dụng

- các sổ cái TK 511, TK 6421, TK 6422, TK 632…

b) Tài khoản sử dụng

- TK 911, TK 421, TK 511, TK 521, TK 642,…

c) Phương pháp hạch toán

Cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển các tài khoản: TK 511, TK 6421, TK 6422,…

vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh

 Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng

Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD quý 1/2012

Căn cứ Sổ cái chi tiết TK 511, TK 5213, TK 5212, kế toán xác định doanh thu

thuần trong kỳ = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ doanh thu

1. Doanh thu trong quý I/2012: 25.996.502.255 đồng

2. Các khoản giảm trừ: 90.643.894 đồng

- Giảm giá hàng bán: 1.650.000 đồng

- Hàng bán bị trả lại: 88.993.894 đồng

3. Doanh thu thuần: 25.905.858.361 đồng

=>Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD quý 1/2012 là 25.905.858.361đồng
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Lập chứng từ ghi sổ kết chuyển doanh thu thuần:

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3  năm 2012                         Số: 07/1

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Kết chuyển doanh thu thuần

về hoạt động bán hàng

5111 25.905.858.361

911 25.905.858.361

Cộng : 25.905.858.361 25.905.858.361

Kế toán trưởng                          Người ghi sổ Người lập chứng từ

(ký, ghi rõ họ tên)                   (ký, ghi rõ họ tên)                      (ký, ghi rõ họ tên)

Từ chứng từ ghi sổ, kế toán ghi sổ cái TK 5111 doanh thu bán hàng và thực

hiện khóa sổ.

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

SỔ CÁI
Tài khoản : 5111 - Doanh thu bán hàng

Chứng từ
Diễn giải

TK
đ/ứ

Số tiền

SH N.T Nợ Có

… … … …
HĐ1017 13/2 Phải thu KH Hà Minh Thông 131 47.142.857

02/1 17/3 K/c DT giảm giá hàng bán 5213 314.286

05/1 19/3 Giảm DT hàng bán trả lại 5212 7.857.143

… … … …

07/1 31/3
Kết chuyển vào xác định
KQKD quý 1/2012

911 25.905.858.361

Số phát sinh:
Dư cuối kỳ:

25.996.502.255
0

25.996.502.255

Ngày 31 tháng 3 năm 2012
Người lập biểu                         Kế toán trưởng                           Giám đốc
(ký, họ tên)                               (ký, họ tên)                         (ký, họ tên, đóng dấu)
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Tương tự, kế toán thực hiện kết chuyển giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi

phí QLDN, chi phí hoạt động tài chính, thu nhập khác theo các định khoản sau. Trình

tự lập Chứng từ ghi sổ, ghi vào sổ cái và khóa sổ được thể hiện ở mục 3.2, 3.3.

 Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911 23.791.667.785

Có TK 632 23.791.667.785

 Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911 571.068.488

Có TK 6421 571.068.488

 Kết chuyển chi phí QLDN

Nợ TK 911 631.464.652

Có TK 6422 631.464.652

 Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính

Nợ TK 911 705.360.871

Có TK 632 705.360.871

 Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711 294.953.284

Có TK 911 294.953.284

 Tính thuế chi phí thuế TNDN

Kế toán xác định thuế TNDN trong quý I/2012 như sau:

- ∑ doanh thu

= Doanh thu BH – Các khoản giảm trừ DT + DT hoạt động TC + Thu nhập khác

= 25.996.502.255 - 90.643.894 + 294.953.284= 26.200.811.645 đồng

- ∑ chi phí= Giá vốn hàng bán + CP hoạt động TC + CP quản lý KD + CP khác

= 23.791.667.785 + 705.360.871 + 1.202.533.140= 25.699.561.796 đồng

Trong đó: CP quản lý KD = CP bán hàng + CP QLDN

= 571.068.488 + 631.464.652 = 1.202.533.140 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế = ∑ doanh thu - ∑ chi phí

= 26.200.811.645 - 25.699.561.796 = 501.249.849 đồng.
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- CP thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế x 25%

= [LN kế toán TT + CP bất hợp lý – Các khoản chuyển lỗ (nếu có)] x 25%

= 501.249.849 x 25% = 125.312.462 đồng.

Trong quý I/2012, Công ty không có phát sinh các khoản Chi phí bất hợp lý và

Các khoản chuyển lỗ.

Kế toán lập bảng xác định kết quả kinh doanh trong kỳ như sau:

Bảng 3.6 - Kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2012

Chỉ tiêu Số tiền

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 25.996.502.255

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 90.643.894

- Giảm giá hàng bán 1.650.000

- Hàng bán bị trả lại 88.993.894

3. Doanh thu thuần về BH và CCDV (1 – 2) 25.905.858.361

4. Giá vốn hàng bán 23.791.667.785

5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV ( 3 – 4) 2.114.190.576

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí hoạt động tài chính 705.360.871

Trong đó: Chi phí lãi vay 705.360.871

8. Chi phí quản lý kinh doanh 1.202.533.140

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5 + (6 – 7) – 8) 206.296.565

10. Thu nhập khác 294.953.284

11. Chi phí khác

12. Lợi nhuận khác (10 - 11) 294.953.284

13. Tổng LN kế toán trước thuế (9 + 12) 501.249.849

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 125.312.462

15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (13 - 14) 375.937.387
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Căn cứ Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012 kế toán lập Chứng từ ghi

sổ trích chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

CÔNG TY CP VẬT TƯ NN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012 Số: 22/1

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Xác định kết quả kinh doanh 911 125.312.462

Chi phí thuế TNDN 821 125.312.462

Cộng : 125.312.462 125.312.462

Kế toán trưởng Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 Kết chuyển lãi sau thuế vào thu nhập

Lợi nhuận còn lại kết chuyển vào thu nhập quý 1/2012:

CÔNG TY CP VTNN QUẢNG BÌNH

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2012             Số: 23/1

Trích yếu
Tài khoản Số tiền

Nợ Có Nợ Có

Xác định kết quả kinh doanh 911 375.937.387

Lợi nhuận chưa phân phối 421 375.937.387

Cộng : 375.937.387 375.937.387

Kế toán trưởng                            Người ghi sổ Người lập chứng từ

(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)
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Từ chứng từ ghi sổ kế toán ghi sổ cái TK 911 - Xác định kết quả:

CÔNG TY CP VẬT TƯ NN QUẢNG BÌNH

SỔ CÁI

Tài khoản : 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Chứng từ
Diễn giải

TK

đ/ứ

Số tiền

SH NT Nợ Có

7/1 31/3 K/c Doanh thu thuần từ hoạt

động bán hàng

511 25.905.858.361

9/1 “ K/c Giá vốn hàng bán 632 23.791.667.785

14/1 “ K/c Chi phí bán hàng 641 571.068.488

15/1 “ K/c Chi phí quản lý doanh

nghiệp

642 631.464.652

20/1 “ K/c Chi phí hoạt động tài chính 635 705.360.871

21/1 “ K/c thu nhập khác 711 294.953.284

22/1 “ K/c Chi phí thuế TNDN quý 1

( thuế suất 25%) 821 125.312.462

23/1 “ Kết chuyển lãi sau thuế vào thu

nhập quý 1

421 375.937.389

Cộng phát sinh 26.200.811.645 26.200.811.645

Dư cuối kỳ 0

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)
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CHƯƠNG 4 – ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN VTNN QUẢNG BÌNH

4.1. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán của Công ty
Như chúng ta đã biết, nhà quản lý chỉ có thể đưa ra những quyết định đúng đắn,

chính xác và kịp thời khi họ nắm bắt một cách thấu đáo tình hình “sức khỏe” của đơn

vị mình. Trong đó, thông tin kế toán là một trong những căn cứ quan trọng.

Qua tìm hiểu sơ bộ về công tác kế toán tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình,

tôi nhận thấy một số ưu điểm và nhược điểm chủ yếu sau:

- Về bộ máy kế toán: Công ty có bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức

trực tuyến, khá gọn nhẹ, thể hiện tính khoa học và hợp lý, phù hợp với yêu cầu quản

lý. Mọi công việc của phòng kế toán tài vụ đều đặt dưới sự kiểm soát của kiểm toán

trưởng, vì vậy công việc của các nhân viên kế toán không chồng chéo nhưng vẫn có

được sự liên hệ mật thiết với nhau và mọi công việc kế toán đều được thực hiện một

cách chính xác và kịp thời.

- Về hình thức sổ kế toán: Công ty đang áp dụng hình thức kế toán trên máy vi

tính, dựa trên hệ thống sổ của hình thức Chứng từ ghi sổ. Việc áp dụng phầm mềm kế

toán góp phần giảm nhẹ khối lượng công việc kế toán, giúp cho việc cung cấp thông

tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác, đáp ứng việc ra quyết định của các nhà quản

trị, nâng cao hiệu quả công tác kế toán của Công ty. Hệ thống sổ sách của Công ty khá

đơn giản và gọn nhẹ, thuận lợi trong việc kiểm tra, đối chiếu khi có sai sót xảy ra. Tuy

nhiên hệ thống sổ sách của công ty cũng chưa đầy đủ theo quy định, mặc dù Công ty

sử dụng hình thức sổ kế toán là Chứng từ ghi sổ nhưng Công ty không có sổ đăng ký

chứng từ ghi sổ.

- Về hệ thống chứng từ: Công ty áp dụng hệ thống chứng từ ban hành theo quyết

định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 và các văn bản luật khác hướng dẫn việc lập

và việc luân chuyển chứng từ. Hệ thống chứng từ của Công ty tương đối đầy đủ và phù

hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của Nhà nước.
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Chứng từ kế toán chặt chẽ về tính pháp lý, sau mỗi kỳ hạch toán chứng từ kế toán được

phân loại thành chứng từ quỹ, chứng từ lao động tiền lương, chứng từ vật tư, công cụ

dụng cụ và được lưu trữ bảo quản chặt chẽ, dễ kiểm tra dễ đối chiếu, tra soát.

- Về hệ thống tài khoản: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định số

48/2006/QĐ – BTC. Ngoài ra, Công ty còn mở thêm các tài khoản chi tiết và mã hóa

chúng nhằm phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

- Về hệ thống báo cáo kế toán: hệ thống báo cáo của Công ty gồm hệ thống báo

cáo tài chính và hệ thống báo cáo quản trị. Trong đó, hệ thống báo cáo tài chính được

Công ty xây dựng đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của

đơn vị cũng như của cơ quan quản lý Nhà nước. Hệ thống báo cáo quản trị được xây

dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin làm cơ sở để các nhà quản trị đề ra những

chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ và giai đoạn cụ thể đồng thời có

những quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác nhằm nâng cao hiệu quả kinh

doanh của Công ty trong tương lai.

4.2. Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty
4.2.1. Ưu điểm

- Công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty tương đối phù hợp với

chế độ kế toán hiện hành và đặc điểm kinh doanh của đơn vị.

- Kế toán Công ty đã xây dựng được hệ thống sổ sách theo dõi chi tiết doanh thu

của từng mặt hàng tiêu thụ trong kỳ, từng đối tượng công nợ chính xác, rõ ràng.

- Kế toán cũng đã chấp hành việc theo dõi công nợ và thu hồi công nợ đúng chế

độ tài chính quy định.

- Việc luân chuyển chứng từ trong quá trình tiêu thụ hàng hóa được thực hiện

theo một quy trình khá chặt chẽ và rõ ràng, hạn chế được những mất mát có thể xảy ra.

4.2.2. Hạn chế

Bên cạnh những yêu điểm nói trên, công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh

doanh của Công ty còn một số tồn tại sau đây:

- Chứng từ: Chứng từ, thủ tục theo dõi doanh thu tiêu thụ ở Công ty hơi rườm rà,

thừa biểu bảng.
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- Vào sổ

+ Các loại sổ: nhìn chung thì Công ty áp dụng đầy đủ các sổ kế toán, nhưng lại

không có Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

+ Ghi sổ: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán chưa phản ánh

đúng và đầy đủ các khoản chi phí phát sinh như chi phí điện, nước, khấu hao TSCĐ,

CCDC dùng tại quầy bán hàng Công ty kế toán ghi vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kế toán mới chỉ hạch toán tổng hợp, chưa theo dõi từng khoản mục chi phí bán hàng và

chi phí QLDN. Kế toán chưa xác định được kết quả kinh doanh trong kỳ cho từng mặt

hàng tiêu thụ. Trong môi trường kinh doanh hiện nay điều này ít nhiều gây ảnh hưởng

đến việc hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Chính sách lập dự phòng

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, hàng hóa có thể có những

biến động về giá cả và chất lượng và sự thay đổi thường xuyên về mẫu mã… Khách

hàng của Công ty lại phân bố rộng khắp tỉnh. Cho nên, trong quá trình tiêu thụ hàng hóa,

Công ty không thể tránh khỏi những rủi ro có thể xảy ra như chất lượng hàng hóa bị

giảm sút do tồn kho lâu ngày… nên khi bán cũng phải điều chỉnh giảm giá nhằm khuyến

khích khách hàng. Điều này có phần ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Thế nhưng Công ty chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ngoài ra, trong quá trình

bán hàng, Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn khá nhiều. Các khoản nợ phải thu mặc

dù được theo dõi, quản lý chặt chẽ nhưng vẫn không thu hồi kịp thời. Điều này làm thất

thoát doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, Công ty cũng chưa thực hiện chính sách lập dự

phòng với khoản phải thu khó đòi.

- Tính giá vốn: Công ty tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia

quyền nên không thể xác định giá trị của hàng xuất kho tại một thời điểm bất kỳ.

4.3. Một số giải pháp đề xuất
4.3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định

KQKD tại Công ty

Với những ưu, nhược điểm của công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả

tiêu thụ tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Quảng Bình, tôi xin đưa ra một số đề

xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả, góp
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phần nâng cao chất lượng quản lý tài chính kế toán nói riêng và công tác quản lý sản

xuất kinh doanh nói chung.

- Về chứng từ

Với yêu cầu quản lý và biên chế của phòng kế toán tài vụ, theo tôi kế toán không

cần phải lập bảng thống kê tiêu thụ hàng hóa mà chỉ cần lấy số liệu chi tiết tiêu thụ tại

sổ kế toán chi tiết TK 511, vì sổ kế toán chi tiết TK 511 của Công ty đã theo dõi chi

tiết cho từng mặt hàng tiêu thụ.

Từ hóa đơn GTGT hàng bán trong kỳ kế toán ghi sổ chi tiết TK 511 - chi tiết cho

từng mặt hàng, từ sổ chi tiết TK 511 cuối kỳ kế toán cộng sổ và lập bảng tập hợp

doanh thu tiêu thụ hàng hóa. Từ bảng tập hợp doanh thu kế toán ghi chứng từ ghi sổ,

từ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ cái TK 511. Đối với các khoản giảm trừ doanh thu

kế toán cũng phải theo dõi chi tiết cho từng mặt hàng trả lại, mặt hàng giảm giá.

- Vào sổ

+ Các loại sổ: Công ty không có sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cũng không ảnh

hưởng nghiệm trọng đến quá trình hoạt động của Công ty.

+ Ghi sổ: Kế toán nên hạch toán chi tiết chi phí bán hàng, chi phí QLDN và hạch

toán đúng, đầy đủ các khoản chi phí bán hàng phát sinh để có thể xác định được kết

quả hoạt động kinh doanh trong kỳ một cách chính xác và kịp thời nhất, xác định được

kết quả tiêu thụ của một mặt hàng cụ thể nào đó nếu có nhu cầu thông tin về kết quả

tiêu thụ hàng hóa đó.

- Về chính sách lập dự phòng

Hiện nay, Công ty chưa thực hiện chính sách lập dự phòng. Theo tôi, vì Công ty

kinh doanh nhiều mặt hàng, áp dụng nhiều phương thức thanh toán… cho nên Công ty

nên thực hiện chính sách lập dự phòng (Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 159), dự

phòng nợ phải thu khó đòi (TK 139)) nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Đồng thời, Công ty cần phải có chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy việc thanh

toán của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán ngay hoặc thanh toán trước thời hạn

thì sẽ được hưởng chiết khấu, nếu thanh toán chậm thì phải chịu lãi suất của khoản nợ

quá hạn. Về công tác thu hồi công nợ, đối với khách hàng gần đến hạn thanh toán,

Công ty nên gửi thông báo có ghi rõ số tiền còn nợ, ngày thanh toán và thường xuyên
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trao đổi thông tin về các khoản nợ giữa Phòng kế toán và Phòng kế hoạch nghiệp vụ

để có quyết định có nên tiếp tục bán cho khách hàng nữa hay không.

- Về tính giá vốn

Để cập nhật kịp thời số liệu của hàng nhập xuất kho trong kỳ, kế toán nên sử

dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho bình quân thời điểm, tức sau mỗi lần nhập

kho kế toán xác định giá xuất kho theo công thức.

Giá xuất kho

hàng bán
=

Giá trị hàng tồn kho + Giá trị hàng nhập kho

Số lượng hàng tồn kho + Số lượng hàng tồn kho

Với phương pháp này tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ hạch toán kế toán cũng xác

định được giá trị hàng xuất kho tiêu thụ. Phương pháp này dể tính toán, nhưng đòi hỏi

kế toán phải cập nhật thường xuyên và liên tục các nghiệp vụ phát sinh. Nếu sử dụng

phương pháp này kế toán không cần phải sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội

bộ đối với hàng hóa xuất tiêu thụ trực tiếp không xuất qua kho nội bộ Công ty. Khi sử

dụng phương pháp này kế toán mở sổ chi tiết theo dõi hàng hóa hóa nhập xuất trong kỳ

như sau:
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SỔ CHI TIẾT TK 1561

Mặt hàng: Lân Lâm thao

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối

ứng

Đơn

giá

Nhập Xuất Tồn
Ghi

chúSH NT
Số

lượng
Thành tiền

Số

lượng
Thành tiền Số lượng Thành tiền

Tồn đầu kỳ 373.136 940.864.680

1021 31/1 Nhập hàng tháng 1 331 210.000 553.980.000 583.136 1.494.844.680

1012 11/2 Xuất cho Hoàng Ngọc

Ánh

632 12.000 37.714.286 571.136

1017 13/2 Xuất cho Hà Minh Thông 632 15.000 47.182.857 556.136

1026 18/2 Xuất cho Lê Quang Vỹ 632 10.000 31.428.571 546.136

1022 29/2 Nhập hàng tháng 2 331 180.000 500.580.000 726.136

1038 26/3 Xuất cho Trần Quang Tri 632 10.000 31.428.571 716.136

1023 31/3 Nhập hàng tháng 3 331 149.925 419.802.802 866.061

... ... ... ... ... ...

Cộng số phát sinh 539.925 1.474.362.802 451.410 1.494.167.100 461.651 921.060.382
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Sau lần nhập đầu tiên kế toán xác định giá xuất kho Lân Lâm thao theo phương

pháp bình quân thời điểm ngày 31/01/2012 sẽ là:

940.864.680  + 553.980.000
=  2.563 đồng/kg

373.136  +  210.000

Sau lần nhập thứ 2 giá xuất kho tại thời điểm ngày 29/02/2012:

1.494.844.680  + 500.580.000
=  2.614 đồng/kg

583.136 + 180.000

…………………….

4.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý doanh nghiệp

tại Công ty

- Công tác kế toán của Công ty cũng rất phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ kế toán

của Công ty phải có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng kịp thời mọi thông tin về quản

lý, tham mưu cho lãnh đạo về mọi hoạt động tài chính doanh nghiệp. Công ty nên tổ

chức các lớp đào tạo, hướng dẫn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân

viên, đặc biệt là nhân viên kế toán. Ngoài ra, mỗi nhân viên phải không ngừng học hỏi

kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm trong Công ty, tự giác tìm tòi, tìm hiểu

các quy định, chế độ kế toán mới ban hành để áp dụng vào công việc của mình một

cách tốt nhất.

- Với hình thức sổ kế toán đơn vị áp dụng là hình thức chứng từ ghi sổ. Đây là

một hình thức kế toàn phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của đơn vị nhưng việc

áp dụng chương trình kế toán trên máy vi tính chưa được phù hợp. Hệ thống sổ sách

của Công ty tương đối đầy đủ. Việc nâng cao và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán

giúp cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả.

- Để thu hút được khách hàng, kinh doanh thu lợi nhuận cao, tạo uy tín trên thị

trường vật tư nông nghiệp, trước hết Công ty cần tổ chức mạng lưới tiêu thụ ở các tỉnh

xung quanh đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân mọi lúc mọi nơi. Lựa chọn tìm

hiểu hợp đồng mua bán có giá trị đủ tin cậy, có khả năng thanh toán nhanh và những

bạn hàng có uy tín để ký kết. Đặc biệt Công ty cần chú ý tìm hiểu thị trường, có biện
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pháp về mặt tài chính để hợp đồng nhập khẩu phân bón trực tiếp từ nước ngoài vào

nhằm quản lý thị trường trong tỉnh, không cho tư nhân cạnh tranh và có thể cung cấp

cho các tỉnh lân cận.

- Nếu có thể Công ty sử dụng mạng internet kết nối với các máy tính ở cửa hàng

giúp các nhân viên kế toán ở cửa hàng huyện thị khỏi vất vả lên xuống để dành thời

gian cho bán hàng hoặc đưa hàng đến tận tay người nông dân để tiêu thụ. Hoặc cử

thêm một nhân viên chuyên theo dõi và vào máy các số liệu từ các cửa hàng đưa về.

- Do kinh doanh theo mùa vụ nên khi hết mùa vụ thời gian rỗi rất nhiều nên Ban

quản lý Công ty có thể điều chỉnh công việc một cách hợp lý tránh lãng phí nguồn

nhân lực nội tại. Công ty cần tìm hiểu thị trường để kinh doanh thêm nhiều mặt hàng

khác tạo việc làm thường xuyên cho CBCNV trong Công ty.
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PHẦN III – KẾT LUẬN

Thị trường vật tư phân bón hóa học là thị trương luôn biến động về giá thành,

những doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp phải có kế

hoạch về giá thành sản xuất, nhập khẩu vật tư nông nghiệp hợp lý, giảm thiểu tình

trạng biến động gái thành và huy động được nguồn vốn cho kinh doanh.

Do vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải sử dụng đồng thời hàng loạt

các công cụ kinh tế khác nhau để quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ nói riêng luôn được

coi là một công cụ sắc bén và hữu hiệu. Để thực sự trở thành công cụ đem lại hiệu quả

thì công tác kế toán phải ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phát huy được vai trò

và khả năng của mỗi nghiệp vụ, có như vậy mới đẩy mạnh phát triển, tăng lợi nhuận

và nâng cao lợi ích của doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình, tôi đã tìm

hiểu tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán đối với từng phần hành kế toán và đi

sâu tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa cũng như kế toán xác định kết quả hoạt

động kinh doanh. Đề tài của tôi đã giải quyết được các vấn đề sau:

Thứ nhất, đề tài của tôi đã hệ thống lại các vấn đề lý luận về kế toán tiêu thụ và

xác định KQKD trong các doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu

thụ và xác định KQKD tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình. Nhìn chung công tác

kế toán tiêu thụ và xác định KQKD của Công ty được thực hiện đúng chế độ quy định

hiện hành và phù hợp với thực tế ở Công ty.

Thứ hai, tìm hiểu và trình bày được tổng quan quá trình kế toán tiêu thụ và xác

định kết quả kinh doanh tại Công ty.

Thứ ba, so sánh giữa cơ sở lý luận và thực tiễn tìm hiểu tại Công ty, tôi nhận

thấy trong việc hạch toán tiêu thụ và xác định KQKD, Công ty đã vận dụng sáng tạo

các loại sổ sách, tài khoản kế toán phù hợp với tình hình của Công ty và vận dụng hệ

thống chứng từ, sổ sách tương đối đầy đủ.
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Thứ tư, tôi đã đưa ra được một số định hướng và giải pháp nhằm phục vụ cho

công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty.

Những mục tiêu mà tôi đưa ra trong đề tài cơ bản đã đạt được, tuy nhiên tôi

nhận thấy đề tài của mình còn một số hạn chế sau đây:

Thứ nhất, đề tài của tôi còn có một số vấn đề chưa sâu như chưa đưa ra được

đầy đủ các loại sổ sách, các thẻ có liên quan đến công tác tiêu thụ và xác định KQKD.

Thứ hai, các số liệu thu thập được không đầy đủ tất cả các loại chứng từ, sổ

sách có liên quan đến tổng thể quá trình hoạt động của Công ty.
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PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC 1

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 3: Dùng thanh toán

Ngày 1 tháng 03 năm 2012

Mẫu số: 01GTKT4/001

Ký hiệu: VT/11P

Số: 0001122

Đơn vị bán háng: CÔNG TY CỔ PHẦN VTNN QUẢNG BÌNH

Mã số thuế:    3100303892

Địa chỉ: Tiểu khu 9 - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại:  0523 836.162; Số fax: 0523 836 064 . Xuất tại kho Đ/c Tiến

Họ tên người mua:

Tên đơn vị: …Công ty TNHH một thành viên Lê Ninh…………………………………

Mã số thuế:................3100114609.....................................................................................

Địa chỉ: ........................Thị trấn nông trường Lê Ninh......................................................

Hình thức thanh toán: HĐKT số 01; Số tài khoản: ..........................................................

STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT S.lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3 = 1 x 2

1 Đạm UREA Hà Bắc kg 4.000 11.250/1,05 42.857.143

2 Kaly clorua “ 3.000 12.850/1,05 36.714.286

3 Lân nung chảy Ninh Bình “ 8.000 3.550/1,05 27.047.619

Cộng tiền hàng:                                                                                            106.619.048

Thuế suất GTGT:    5%                                          Tiền thuế GTGT:              5.330.952

Tổng cộng tiền thanh toán: 111.950.000

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười một triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.

Người mua hàng                        Người bán hàng                          Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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PHỤ LỤC 2

Công ty CP VTNN Quảng Bình Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN

Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2012

Hội đồng gồm có:

1. Ông: Nguyễn Khắc Thành Chức vụ: Phó giám đốc

2. Bà: Hồ Thị Chanh Chức vụ: Kế toán hàng hoá

3. Ông: Hoàng Ngọc Ánh Cửa hàng huyện Quảng Ninh

Lý do: Điều chỉnh giá bán thánh 3/2012 tại kho CHQN theo hoá đơn số:1012 ngày

11/02/2012 mặt hàng và số lượng như sau:

T

T
Loại hàng ĐVT

Giá bán

cũ

Giá bán

mới

Số

lượng

Số tiền

Đ/c tăng Đ/c giảm

1 Lân Lâm Thao kg 3.300 3.135 2.000 330.000

Cộng 330.000

Biên bản này được lập 02 bản làm cơ sở giảm nợ cho hộ Hoàng Ngọc ánh tháng 3/2012.

HỘI ĐỒNG KÝ TÊN

1 2                                                 3
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PHỤ LỤC 3

Công ty CP VTNN Quảng Bình Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2012, tại văn phòng Công ty Hội đồng gồm có:

1. Ông: Nguyễn Khắc Thành Chức vụ: Phó giám đốc

2. Bà: Hồ thị Chanh Chức vụ: Kế toán hàng hoá

3. Ông: Nguyễn Xuân Tiến               Chức vụ: Thủ kho

4.. Ông: Hà Minh Thông Cửa hàng Đồng Hới

Lý do trả lại: Do trên địa bàn hiện tại tiêu thụ chậm nên điều chuyển về công ty

trả lại hàng bán.

TT Loại hàng Số lượng Giá mua Giá bán Tiền mua Tiền bán

1 Lân Lâm Thao 2.500 2.781 3.300 6.952.500 8.250.000

Cộng

Biên bản này được lập 01 bản làm cơ sở hạch toán tiền hàng tháng 3/2012.

HỘI ĐỒNG KÝ TÊN
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Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Hoàng Thị Kiều Trang – K43B Kiểm toán

PHỤ LỤC 4

C.TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày  19 tháng 03  năm 2012

Liên 3 : Thanh toán hàng nội bộ

Họ tên người giao hàng: Hà Minh Thông

Theo hoá đơn số: 1017 ngày 13 tháng 02 năm 2012

Lý do nhập kho: Hàng bán bị trả lại do không tiêu thụ hết

Nhập tại kho: Công ty cổ phần vật tư  NN Quảng Bình

TT
Tên, nhãn hiệu, quy

cách, phẩm chất vật tư

Mã

số
ĐVT

Số lượng
Đơn giá

mua (đ/kg)

Thành tiền

(đồng)Theo

CT

Thực

nhập

A B C D 1 2 3 4

1 Lân Lâm Thao Kg 2.500 2.781 6.952.500

Cộng: 6.952.500

Bằng chữ: Sáu triệu chín trăm năm mươi hai ngàn năm trăm đồng chẵn. Ngày 19 tháng 3 năm 2012

Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Mẫu số: 03NKNB4/001
Ký hiệu: VT/11P

0000126




